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-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	Số: 862/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 182/SXD-TTr ngày 17 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

- Việc hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện về nhà ở phải được giải quyết trực tiếp đến từng hộ, đúng đối tượng; chất lượng nhà ở được cải thiện rõ rệt và đảm bảo có diện tích tối thiểu theo các quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phải công khai, minh bạch cho các đơn vị và nhân dân được biết.

- Đảm bảo phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ; tổ chức thực hiện tốt, tránh thất thoát, lãng phí không cần thiết.

- Trong quá trình thực hiện cần kết hợp, lồng ghép với các chương trình khác của trung ương và của tỉnh trên địa bàn như quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ... để nâng cao điều kiện sống cho các hộ nghèo.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội phải có trách nhiệm tham gia vào việc thực hiện chương trình hỗ trợ xoá nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo.

- Thực hiện cơ chế kích cầu nhằm huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho việc xoá nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Tranh thủ các khả năng huy động nguồn lực từ bên ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề nhà ở cho hộ nghèo.

- Thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ (bằng tiền, bằng vật tư nguyên liệu, công lao động…) để giải quyết theo hướng: bản thân hộ nghèo tự lo, đóng góp giúp đỡ của cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và một phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp, từ vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với phương châm: cân đối nguồn lực (kinh phí, vật tư, nguyên liệu, công lao động…) ngay tại địa bàn xã, thôn, bản. Ngân sách tỉnh và Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh chủ yếu ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương, miền núi đặc biệt khó khăn còn nhiều hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.

2. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ

a) Mục tiêu:

- Tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 năm (2009 - 2012).

- Năm 2009, tập trung giải quyết cho các đối tượng hộ nghèo thuộc hai huyện Ba Bể và Pác Nặm (02 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) và gia đình có công với cách mạng.

- Năm 2010, tập trung giải quyết cho các đối tượng trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và 70% số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Từ năm 2011 đến hết năm 2012, tập trung giải quyết cho các đối tượng còn lại.

b) Nguyên tắc hỗ trợ:

Thực hiện ưu tiên theo thứ tự hộ khó khăn hơn làm trước. Phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí hỗ trợ theo hướng: vận động nguồn lực và giám sát việc hỗ trợ qua Mặt trận Tổ quốc; cấp phát và quản lý qua chính quyền Nhà nước các cấp.

3. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở xây dựng mới

Diện tích ở tối thiểu cho mỗi hộ gia đình được quy định chung là: 24 m2/hộ.

Chất lượng nhà ở xây dựng mới phải đảm bảo tuổi thọ công trình từ 10 năm trở lên.

4. Mức hỗ trợ, mức vay để làm nhà ở

a) Mức hỗ trợ:

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Mức cho vay để làm nhà:

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đối tượng được hỗ trợ nhà ở: 

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Phạm vi áp dụng: tại khu vực nông thôn.
7. Số lượng hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh

- Tổng số hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 là: 19.636 hộ (trong đó toàn bộ hộ nghèo tại khu vực nông thôn).

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở tại khu vực nông thôn (tính đến thời điểm Quyết định 167/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành): 2.413 hộ.

Xác định cụ thể theo từng loại sau:

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số: 2.318 hộ;

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở là người Kinh: 95 hộ. 

9. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ và các nguồn vốn tỉnh dự kiến huy động được để hỗ trợ.

10. Xác định tổng số vốn và phân khai nguồn vốn thực hiện

Tổng số vốn cần có để thực hiện: 
Tối thiểu 20.000.000 đồng/nhà x 2.413 hộ = 48.260.000.000 đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ:

7.000.000 đồng/hộ x 2.413 hộ = 16.891.000.000 đồng.

- Vốn đối ứng của địa phương đề nghị trung ương cấp (do Bắc Kạn là tỉnh phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2008):

7.000.000 đồng/hộ x 2.413 hộ x 20% = 3.378.200.000 đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi:

8.000.000 đồng/hộ x 1.455 hộ = 11.640.000.000 đồng.
Số còn lại huy động từ cộng đồng, dòng họ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

11. Cách thức thực hiện

- Bình xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở: từ 01/01/2009 đến hết tháng 4/2009.

- Cấp vốn làm nhà ở: từ tháng 7/2009. 

- Thực hiện xây dựng nhà ở: từ tháng 7/2009.

12. Tiến độ thực hiện

- Tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 năm (2009 - 2012).

- Năm 2009, tập trung giải quyết cho các đối tượng hộ nghèo thuộc 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm (2 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) và gia đình có công với cách mạng (775 hộ).

- Năm 2010, tập trung giải quyết cho các đối tượng trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và 70% số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (990 hộ).

- Từ năm 2011 đến hết năm 2012, tập trung giải quyết cho các đối tượng còn lại (648 hộ).

(Chú trọng ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng chưa có nhà ở).

13. Tiến độ huy động vốn hàng năm

- Năm 2009:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 15.500.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 6.510.000.000 đồng ; 

+ Vốn vay tín dụng ưu đãi: 5.520.000.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 3.470.000.000 đồng.

- Năm 2010:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 19.800.000 đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương 8.316.000.000 đồng; 

+ Vốn vay tín dụng ưu đãi: 6.120.000.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 5.364.000.000 đồng.

- Năm 2011-2012:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 12.960.000.000 đồng, trong đó :

+ Vốn ngân sách trung ương: 5.443.200.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 7.516.800.000 đồng.

14. Tổ chức thực hiện

a) UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, đôn đốc các xã, thôn trực thuộc thực hiện việc rà soát, bình xét, lập danh sách, phân loại đối tượng ưu tiên theo quy định; 

- Chỉ đạo các ngành lập danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở; lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở; phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh trình Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan;

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp.

b) Các sở, ngành:

- Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; phối hợp các Sở, ngành liên quan giám sát, đôn đốc UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương và giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về đối tượng, mức cấp và mức cho vay hỗ trợ cải thiện nhà ở. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo đúng định mức, đối tượng đã quy định theo cơ chế thống nhất trong toàn tỉnh. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán ngân sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

- Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm huy động thêm nguồn vốn và phối hợp với UBND các huyện, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cho vay, thu hồi nợ.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bắc Kạn chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo của tỉnh, thông tin thường xuyên về kết quả thực hiện chính sách.

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc phân bổ nguồn vốn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam huy động được; phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên huy động thêm nguồn lực (sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng…) để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

c) UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện):

- Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện phân bổ vốn hỗ trợ cho cấp xã;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn ; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) theo định kỳ hàng quý (ngày 25 tháng cuối cùng của quý) ;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn giao Ban Giảm nghèo cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở, đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định; 

- Chỉ đạo việc huy động thêm nguồn lực (sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng…) để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

(Có nội dung Đề án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Hoàng Ngọc Đường


ĐỀ ÁN 
HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 (Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh)

I. MỞ ĐẦU.
1. Khái quát điều kiện tự nhiên, địa hình và tình hình phát triển kinh tế -xã hội và thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo, việc hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi phía Bắc, nằm trên tuyến Quốc lộ 3 từ Hà Nội đi Cao Bằng, cách thủ đô Hà Nội 170km về phía Bắc.

Phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn;

Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang;

Phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên;

Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng.

Bắc Kạn có tổng diện tích đất tự nhiên là 4.868,42km2, bao gồm 7 huyện, 1 thị xã với 122 xã, phường, thị trấn, dân số khoảng 333.000 người với 7 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay). Tỉnh Bắc Kạn nằm trong toạ độ địa lý 21048’ đến 22044’ vĩ độ Bắc, 105026’đến 106015’ kinh độ Đông. Địa hình tương đối phức tạp, đa dạng, độ chia cắt mạnh, gồm nhiều dạng địa hình như: Thung lũng, đồi cao, núi thấp, núi trung bình, núi đá vôi, núi đá xen lẫn núi đất dễ gây sạt lở, độ dốc trung bình của địa hình là 260.
Bắc Kạn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc, một năm có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ bình quân năm khoảng 22,50C.Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1400-1900mm, cao nhất vào tháng 7 thấp nhất vào tháng 2. Độ ẩm không khí trung bình 82-85%.

Bắc Kạn là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước, quy mô nền kinh tế nhỏ (GDP giá hiện hành năm 2007 bằng 0,15% GDP cả nước); tiềm lực về công nghiệp còn nhỏ bé lại chịu ảnh hưởng của tác động ngoại sinh nên tăng trưởng thấp, nhất là công nghiệp khai thác, chế biến.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, nhất là mạng lưới giao thông, môi trường sản xuất kinh doanh không thuận lợi, môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn được các nguồn vốn vào tỉnh.

Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo nhất là đào tạo nghề thấp (mới chỉ đạt 18%) hệ thống đào tạo chậm phát triển.

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế chung đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh vực, qui mô nền kinh tế từng bước lớn mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần các tỷ trọng về công nghiệp và dịch vụ, cơ sở hạ tầng bước đầu được cải thiện, các lĩnh vực văn hoá xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Nền kinh tế Bắc Kạn tuy còn gặp nhiều khó khăn song đang từng bước phát huy các thế mạnh về phát triển công nghiệp, du lịch và kinh tế rừng….

2. Sự cần thiết phải lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Xoá đói giảm nghèo là mục tiêu kinh tế - xã hội được Đảng bộ và nhân dân cac dân tộc trong tỉnh quan tâm sâu sắc. Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Bắc Kạn lần thứ IX đã chỉ rõ “ Phấn đấu đến năm 201,0 toàn tỉnh còn dưới 20% hộ nghèo theo tiêu chí mới”….

Thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo một cách toàn diện, tuy nhiên tỷ lệ giảm nghèo vẫn chậm, chỉ đạt 1,29% năm 2005 đến cuối năm 2008. Vì vậy, số lượng hộ nghèo vẫn còn nhiều, trong đó có một bộ phận hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tập trung nhiều là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng sâu, vùng xa.

Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là một trong những nội dung của chương trình xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo có chỗ ở tốt hơn để từ đó có điều kiện phát triển sản xuất và thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Việc lập đề án hỗ trợ nghèo về nhà ở với cách làm sáng tạo, các giải pháp chính sách phù hợp sẽ phát huy được mọi nguồn lực trong xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả của chương trình, đảm bảo xoá nghèo một cách bền vững.

3. Các căn cứ để lập Đề án

Căn cứ Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số: 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở.
1. Nhận xét, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

a) Về số lượng nhà ở

Theo kết quả rà soát, tổng hợp báo cáo của các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, tính đến 31/12/2008, toàn tỉnh có 19.636 hộ nghèo. 

b) Về chất lượng nhà ở

Nhà ở của các đối tượng trên đều là nhà tạm, dột nát không được tính đến tuổi thọ công trình, có nguy cơ sập đổ cao.

c) Về điều kiện nơi ở của các hộ nghèo (kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống khu dân cư: các CT HTKT, HTXH, điều kiện đảm bảo VSMT)
Các hộ nghèo chủ yếu sống ở các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nên cơ bản về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn rất thấp kém vì chưa được đầu tư, điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là đồng bào nghèo dân tộc Mông sinh sống trên các đỉnh núi cao, giao thông đi lại khó khăn, phong tục tập quán còn lạc hậu. Tác động của môi trường khắc nghiệt dễ ảnh hưởng bởi lũ quét và trượt lở đất.

2. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở do Nhà nước ban hành đang thực hiện, các quy định của tỉnh về việc hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số: 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

- Quyết định số: 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở;

- Quyết định số: 20/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;

- Quyết định số: 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số: 118/TTg, ngày 27 tháng 2 năm 1996 và điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

Một số đơn vị, các nhà hảo tâm có giúp đỡ về nhà ở cho các hộ nghèo nhưng số lượng còn rất ít.

3. Nhận xét, đánh giá về các chính sách hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở.
a) Về ưu điểm:
Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ là một chủ trương đúng đắn, là giải pháp thiết thực giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cải thiện đời sống, có nhà ở, đất sản xuất… nhiều hộ đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống; đồng thời tạo nên khí thế xây dựng cuộc sống mới, thúc đẩy phong trào tương thân, tương ái trong cộng đồng dăn cư. Đồng bào các dân tộc phấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và có sự đồng tình tham gia hưởng ứng của người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

b) Các hạn chế, tồn tại:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nghèo về nhà ở của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Việc triển khai thực hiện quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh tại một số cơ sở còn lúng túng, chưa rõ ràng.

- Do các hộ nghèo sống rải rác, thưa thớt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên công tác tuyên truyền, phố biển chính sách chưa được triển khai triệt để; một số hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Cộng với phong tục tập quán lạc hậu nên nhà ở cho các hộ nghèo chậm được cải thiện.

- Việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư còn hạn chế, chưa phát huy được nguồn lực tại chỗ (nguồn vật liệu địa phương) để huy động vào việc xoá nhà ở tạm bợ, dột nát.

- Việc phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp chính quyền chưa thực sự có hiệu quả.

- Chế độ thông tin, báo cáo của các cấp chưa đầy đủ và đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh

a) Về triển khai thực hiện các chính sách:
Sau khi Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho các huyện, thị xã thực hiện. 

b) Kết quả hỗ trợ:
- Tổng số vốn huy động được: 56.101.883.600 đồng;
Trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 44.033.000.000 đồng;

+ Vốn ngân sách địa phương: 2.116.553.000 đồng;

+ Vốn vay tín dụng: 14.000.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 9.938.330.600 đồng.

Trong đó:

* Vốn gia đình đóng góp: 1.620.230.600 đồng;
* Vốn khác: 8.318.100.000 đồng;
- Số lượng nhà ở đã được hỗ trợ: 8.633 căn. 

Trong đó:

+ Số lượng nhà làm mới: 6.032 căn;

+ Số lượng nhà sửa chữa: 2.601 căn.
- Về chất lượng nhà ở (quy mô diện tích; tuổi thọ căn nhà xây mới; kiến trúc, mẫu mã nhà ở; vật liệu xây dựng chủ yếu ...).

Chất lượng nhà ở các hộ nghèo được đầu tư xây dựng mới là nhà cấp IV, tuổi thọ công trình đạt từ 15 năm trở lên, sử dụng vật liệu địa phương, kết cấu chủ yếu là tường gạch 110 bao che, bổ trụ 220, mái lợp Fibrô ximăng; nhà gỗ, vách toóc xi, mái lợp lá cọ và cỏ gianh, máng vầu. Về mẫu nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chưa ban hành, chủ yếu là do các chương trình tài trợ vận dụng linh hoạt các mẫu nhà hiện có tại địa phương.

5. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
a) Ưu điểm:
Nhiều phong trào xây dựng quỹ như “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” phát triển ngày càng sâu rộng được các cấp, các ngành và các tầng lớp dân cư quan tâm ủng hộ, tạo thêm nhiều nguồn lực cho việc tổ chức hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, chính sách.

Cấp uỷ, chính quyền Mặt trận ở nhiều huyện, xã đã có nhận thức đúng đắn về vấn đề cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, đã có các biện pháp chủ động trong tổ chức chỉ đạo, huy động các nguồn lực trên địa bàn một cách có hiệu quả. Cụ thể, nhân dịp đón xuân Kỷ Sửu 2008 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức “Tết cho người nghèo” và đã quyên góp được số tiền hơn 3 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Các hạn chế, tồn tại; nguyên nhân và giải pháp khắc phục:
* Tồn tại, hạn chế:

Số hộ nghèo khó khăn về nhà ở còn nhiều và tập trung chủ yếu ở vùng miền núi cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại không thuận lợi. Trong khi đó điều kiện kinh tế - xã hội lại khó khăn nên việc huy động nguồn lực để hỗ trợ cũng như tổ chức triển khai thực hiện còn hạn chế. Mặt khác, thông qua kết quả rà soát thông kê từ các địa phương cơ sở cho thấy, đại bộ phận các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở sống chủ yếu bằng nghề nông, đi làm thuê hoặc không có việc làm, công việc không ổn định, thu nhập thấp, không có tích luỹ. Khả năng tự cải thiện điều kiện nhà ở là rất khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

* Nguyên nhân: 

Tỉnh Bắc Kạn vốn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, có cơ cấu dân cư thuộc vùng miền núi và đồng bào dân tộc ít người chiếm tỷ lệ lớn. Thu ngân sách chưa đủ chi cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở về vấn đề hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo còn chưa đúng mức, chưa quyết liệt, vì vậy một số địa phương chưa có kế hoạch và các biện pháp tập trung sự chỉ đạo tích cực đối với công tác này.

Phong trào vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” phát triển chưa đều và rộng khắp trong các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị và các địa bàn dân cư; chưa có các hình thức vận động phong phú phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân ở từng địa bàn và các cơ quan tổ chức nên kết quả đạt được chưa cao.

Một số địa phương cơ sở chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, tổ chức huy động nguồn lực tại chỗ, động viên sự cố gắng vươn lên của các hộ nghèo trong việc cải thiện nhà ở. Còn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng nên kết quả đạt thấp.

* Giải pháp khắc phục:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách hỗ trợ xoá nhà dột nát, tạm bợ, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo. Phổ biến sâu rộng chủ trương quan điểm của Đảng và Chính phủ đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện để các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện thống nhất.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh hơn nữa cuộc xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các hình thức đóng góp hỗ trợ người nghèo cải thiện về nhà ở; duy trì phong trào thường xuyên, đồng thời mở các đợt tuyên truyền, vận động tập trung cho việc đóng góp xây dựng quỹ vào các thời gian trọng điểm trong năm; thông tin kịp thời và công khai trên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và các huyện về kết quả vận động xây dựng qũy, kết quả tổ chức hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình nghèo.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đoàn thể phải coi việc hỗ trợ người nghèo về nhà ở là một nhiệm vụ cấp bách đưa vào chương trình kế hoạch hành động, phân công cấp uỷ viên, cán bộ phụ trách từng địa bàn dân cư, từng nhóm hộ gia đình nghèo, vận động cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện rà soát, lập kế hoạch phân chia chỉ tiêu vận động cho các cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp, lực lưỡng vũ trang, các thôn xóm và những người có điều kiện nhận đỡ đầu giúp đỡ trực tiếp việc cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳng, tổ chức phân loại chính xác đối tượng cần hỗ trợ. Quán triệt phương châm đa dạng hoá hình thức xây dựng và sửa chữa nhà ở để có thể tận dụng được các nguyên vật liệu và nhân công tại chỗ. Động viên sự cố gắng vươn lên của bản thân hộ nghèo và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, của dòng họ để giải quyết vấn đề nhà ở là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần.

III. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở.
1. Về mô hình huy động nguồn lực.
Ngoài nguồn vốn của Chương trình 134, địa phương còn tổ chức huy động nguồn lực từ:

- Các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ở ngoài tỉnh (cả trong nước và nước ngoài), ở trong tỉnh: Ủng hộ bằng tiền thông qua các chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết, xoá nhà tranh tre dột nát…;

- Cộng đồng dân cư nơi có các hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở, các họ tộc của hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở: Ủng hộ bằng công sức lao động hoặc bằng vật liệu để xây dựng.

2. Về quản lý nguồn lực của tỉnh trong quá trình thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được giao cho các cơ quan: Lao động - Thương binh Xã hội, Mặt trận tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp và chính quyền cấp cơ sở quản lý để trao đúng đối tượng hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo. 

3. Về thực hiện việc quản lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ​ương và vốn vay tín dụng ​ưu đãi cũng nh​ư các nguồn vốn huy động khác.
Nhìn chung, việc quản lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các nguồn vốn khác để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, với tinh thần “Vì người nghèo”.

Những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện đều được chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm.

4. Về cách thức hỗ trợ.
Tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ sở mà linh hoạt quyết định cách thức hỗ trợ trên nguyên tắc: Hộ nghèo được hỗ trợ tiền để làm nhà ở thì phải làm được nhà ở, vì vậy trên địa bàn có các cách thức hỗ trợ chủ yếu như sau:

- Với nguồn lực từ Chương trình 134: Giao tiền hỗ trợ cho chính quyền cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện việc làm nhà cho các hộ nghèo được hỗ trợ theo tinh thần phát huy tinh thần tự chủ của chủ hộ, với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, của cộng đồng, họ tộc của đối tượng được hỗ trợ.

- Với nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ để thực hiện Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết: Giao tiền hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ (với nguồn từ Hội Chữ thập đỏ huy động) quản lý, phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện như cách thức với nguồn lực từ Chương trình 134.

- Với nguồn lực do các đơn vị, cơ quan như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, Công ty RAAS tại Việt Nam, Tổng Công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty Xây dựng công trình 507, Công ty Unilever, Công ty Xăng dầu đường thuỷ I Hải Phòng, các Doanh nghiệp trung ương và địa phương…ủng hộ để hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, Nhà tình thương: Do các đơn vị trực tiếp quản lý, phối hợp với địa phương, cơ sở để tổ chức thực hiện, khi hoàn chỉnh thì bàn giao cho hộ được hỗ trợ.

5. Đánh giá chung về mô hình huy động và quản lý nguồn lực của tỉnh trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Việc huy động và quản lý nguồn lực để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh được đánh gía là có hiệu quả, góp phần xóa được số lượng khá lớn nhà tranh tre, dột nát của hộ nghèo trên địa bàn trong thời gian qua. Quá trình tổ chức thực hiện đã huy động được cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan, cá nhân, cộng đồng, họ tộc… tham gia chương trình.

Tuy nhiên, do tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh lớn, nhà ở của các hộ dân có chất lượng thấp nên tại thời điểm thực hiện Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg thì số lượng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cần hỗ trợ nhà ở vẫn còn rất lớn, do tình trạng “xuống cấp” của nhà ở của những hộ nghèo chưa được hỗ trợ. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN.
1. Quan điểm hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
- Việc hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện về nhà ở phải được giải quyết trực tiếp đến từng hộ, đúng đối tượng; chất lượng nhà ở được cải thiện rõ rệt và đảm bảo có diện tích tối thiểu theo các quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phải công khai, minh bạch cho các đơn vị và nhân dân được biết.

- Đảm bảo phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ; tổ chức thực hiện tốt, tránh thất thoát, lãng phí không cần thiết.

- Trong quá trình thực hiện cần kết hợp, lồng ghép với các chương trình khác của trung ương và của tỉnh trên địa bàn như quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ... để nâng cao điều kiện sống cho các hộ nghèo.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội phải có trách nhiệm tham gia vào việc thực hiện chương trình hỗ trợ xoá nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo.

- Thực hiện cơ chế kích cầu nhằm huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho việc xoá nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Tranh thủ các khả năng huy động nguồn lực từ bên ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề nhà ở cho hộ nghèo.

- Thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ (bằng tiền, bằng vật tư nguyên liệu, công lao động…) để giải quyết theo hướng: bản thân hộ nghèo tự lo, đóng góp giúp đỡ của cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và một phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp, từ vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội với phương châm: cân đối nguồn lực (kinh phí, vật tư, nguyên liệu, công lao động…) ngay tại địa bàn xã, thôn, bản. Ngân sách tỉnh và Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh chủ yếu ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương, miền núi đặc biệt khó khăn còn nhiều hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở.

2. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ.
a) Mục tiêu:

- Tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 năm (2009 - 2012).

- Năm 2009, tập trung giải quyết cho các đối tượng hộ nghèo thuộc hai huyện Ba Bể và Pác Nặm (02 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) và gia đình có công với cách mạng.

- Năm 2010, tập trung giải quyết cho các đối tượng trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và 70% số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Từ năm 2011 đến hết năm 2012, tập trung giải quyết cho các đối tượng còn lại.

b) Nguyên tắc hỗ trợ:

Thực hiện ưu tiên theo thứ tự hộ khó khăn hơn làm trước. Phối hợp tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí hỗ trợ theo hướng: vận động nguồn lực và giám sát việc hỗ trợ qua Mặt trận Tổ quốc; cấp phát và quản lý qua chính quyền Nhà nước các cấp.

3. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở xây dựng mới.
Diện tích ở tối thiểu cho mỗi hộ gia đình được quy định chung là: 24 m2/hộ.

Chất lượng nhà ở xây dựng mới phải đảm bảo tuổi thọ công trình từ 10 năm trở lên.

4. Mức hỗ trợ, mức vay để làm nhà ở.
a) Mức hỗ trợ:

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Mức cho vay để làm nhà:

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đối tượng được hỗ trợ nhà ở: 

Theo quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Phạm vi áp dụng: tại khu vực nông thôn.
7. Số lượng hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
- Tổng số hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 là: 19.636 hộ (trong đó toàn bộ hộ nghèo tại khu vực nông thôn).

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở tại khu vực nông thôn (tính đến thời điểm Quyết định 167/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành): 2.413 hộ.

Xác định cụ thể theo từng loại sau:

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở là đồng bào dân tộc thiểu số: 2.318 hộ;

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở là người Kinh: 95 hộ. 

9. Nguồn vốn thực hiện.
Nguồn vốn quy định tại Quyết định số: 167/2008/QĐ và các nguồn vốn tỉnh dự kiến huy động được để hỗ trợ.

10. Xác định tổng số vốn và phân khai nguồn vốn thực hiện.
Tổng số vốn cần có để thực hiện: 
Tối thiểu 20.000.000 đồng/nhà x 2.413 hộ = 48.260.000.000 đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ :

7.000.000 đồng/hộ x 2.413 hộ = 16.891.000.000 đồng.

- Vốn đối ứng của địa phương đề nghị trung ương cấp (do Bắc Kạn là tỉnh phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2008):

7.000.000 đồng/hộ x 2.413 hộ x 20% = 3.378.200.000 đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi:
8.000.000 đồng/hộ x 1.455 hộ = 11.640.000.000 đồng;

Số còn lại huy động từ cộng đồng, dòng họ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

11. Cách thức thực hiện

- Bình xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở: từ 01/01/2009 đến hết tháng 4/2009.

- Cấp vốn làm nhà ở: từ tháng 7/2009. 

- Thực hiện xây dựng nhà ở: từ tháng 7/2009.

12. Tiến độ thực hiện

- Tập trung phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 năm (2009 - 2012).

- Năm 2009, tập trung giải quyết cho các đối tượng hộ nghèo thuộc 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm (2 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) và gia đình có công với cách mạng (775 hộ).

- Năm 2010, tập trung giải quyết cho các đối tượng trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai và 70% số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (990 hộ).

- Từ năm 2011 đến hết năm 2012, tập trung giải quyết cho các đối tượng còn lại (648 hộ).

(Chú trọng ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng chưa có nhà ở).

13. Tiến độ huy động vốn hàng năm.
- Năm 2009:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 15.500.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 6.510.000.000 đồng; 

+ Vốn vay tín dụng ưu đãi: 5.520.000.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 3.470.000.000 đồng.

- Năm 2010:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 19.800.000 đồng, trong đó:
+ Vốn ngân sách trung ương 8.316.000.000 đồng; 

+ Vốn vay tín dụng ưu đãi: 6.120.000.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 5.364.000.000 đồng.

- Năm 2011-2012:

Tổng vốn cần có để thực hiện: 12.960.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: 5.443.200.000 đồng;

+ Vốn huy động khác: 7.516.800.000 đồng.

14. Tổ chức thực hiện.
a) UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, đôn đốc các xã, thôn trực thuộc thực hiện việc rà soát, bình xét, lập danh sách, phân loại đối tượng ưu tiên theo quy định; 

- Chỉ đạo các ngành lập danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở; lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở; phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh trình Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan;

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp.

b) Các sở, ngành:

- Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; phối hợp các Sở, ngành liên quan giám sát, đôn đốc UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Đề án; chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương và giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về đối tượng, mức cấp và mức cho vay hỗ trợ cải thiện nhà ở. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo đúng định mức, đối tượng đã quy định theo cơ chế thống nhất trong toàn tỉnh. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán ngân sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.

- Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm huy động thêm nguồn vốn và phối hợp với UBND các huyện, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cho vay, thu hồi nợ.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bắc Kạn chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo của tỉnh, thông tin thường xuyên về kết quả thực hiện chính sách.

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc phân bổ nguồn vốn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam huy động được; phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên huy động thêm nguồn lực (sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng…) để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

c) UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện):

- Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ, UBND cấp huyện phân bổ vốn hỗ trợ cho cấp xã;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn ; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) theo định kỳ hàng quý (ngày 25 tháng cuối cùng của quý);

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn giao Ban Giảm nghèo cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở, đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định; 

- Chỉ đạo việc huy động thêm nguồn lực (sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng…) để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Chính phủ là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là giải pháp thiết thực giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có điều kiện cải thiện về nhà ở, phát triển sản xuất, thoát khỏi đói nghèo.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, Ủy ban MTTQ các cấpãe tích cực tổ chức triển khai thực hiện, với cách làm sáng tạo, các giải pháp chính sách phù hợp, phát huy được mọi nguồn lực, từ đó nâng cao hiệu quả của chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, góp phần xoá nghèo nhanh và bền vững.

2. Kiến nghị.
Đề nghị các Bộ, ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng lợi có điều kiện tái sản xuất lao động, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Trên đây là nội dung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số: 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh Bắc Kạn kính trình Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ./.
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		1

		

		



		24

		Phù Văn Pá

		Pù lùng 8

		

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Hoàng Văn Vàng

		Pù lùng 9

		

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Dương Văn Chống

		Pù lùng 10

		

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Dương Văn Tụa

		Pù lùng 11

		

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		La Văn Sỹ

		Pù lùng 12

		

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		La Văn Dí

		Pù lùng 13

		

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		La Văn Cụa B

		Pù lùng 14

		

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		La Văn Chẹ

		Pù lùng 15

		

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		La Văn Dinh

		Pù lùng 16

		

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		La Chống Dinh

		Pù lùng 17

		

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		La Văn Pá A

		Pù lùng 18

		

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Ngô Văn Pá 

		Pù lùng 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Mã A Sinh

		Pù lùng 3

		

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Hoàng Văn Ngài

		Pù lùng 4

		

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Mã A Dỉ

		Pù lùng 5

		

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Mã A Cụa

		Pù lùng 6

		

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Ngô Văn Chống

		Pù lùng 7

		

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Dương Văn Cụa

		Pù lùng 8

		

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Lầu A Ngài

		Pù lùng 9

		

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Hoàng Văn Pá B

		Pù lùng 10

		

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Mã A Tu

		Pù lùng 11

		

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Hoàng Văn Thu 

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Hoàng Văn Pá B

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Hoàng Văn Pá A

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		48

		Dương Văn De

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		49

		Hầu Văn Sự

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		50

		Dương Văn Dinh

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		51

		Thào Văn Dỉa

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		52

		Dương Văn Bồng

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		53

		Hoàng Văn Thành

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		54

		Thào Văn Lềnh

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		55

		Thào A Dí

		Khuổi sáp

		

		1

		

		1

		1

		

		



		56

		Kự A Dinh 

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		57

		Hoàng Văn Tu

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		58

		Thào A Tu B

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		59

		Vừ A Dê

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		60

		Lầu A Sự

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		61

		Hoàng A Tạ

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		62

		Giàng A Tu

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		63

		Hầu A Giàng

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		64

		Lầu A Song

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		65

		Lầu Tiến Pá

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		66

		Hoàng A Sùng

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		67

		Hoàng Văn Sinh

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		68

		Lầu A Thành

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		69

		Giàng A Chản

		Tà han

		

		1

		

		1

		1

		

		



		70

		Thào Văn Quý

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		71

		Vừ Văn Chang

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		72

		Vừ Văn Sùng B

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		73

		Lầu Văn Kỷ

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		74

		Hoàng Hồng Tu

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		75

		Trương Văn Ngài B

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		76

		Hoàng Văn Sùng B

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		77

		Hoàng Tiến Vừ

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		78

		Hoàng Dĩa Dinh

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		79

		Sùng Xuân Vàng

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		80

		Sùng Văn Sẩu

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		81

		Ma Văn Pá

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		82

		Ma Văn Tu

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		83

		Hoàng Văn Sinh

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		84

		Hoàng Văn Quạ

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		85

		Hoàng Văn Dẩu

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		86

		Lầu Văn Lành

		Nà bản

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Xuân Lạc 86 hộ

		 

		1

		86

		

		86

		86

		

		



		p. Xã Yên Mỹ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Văn Phúc

		Phiêng dìa

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Ma Thị Sử

		Phiêng dìa

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Trần Văn Thi

		Phiêng dìa

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Triệu Văn Thanh

		Phiêng dìa

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Nguyễn Thị Hè

		Bản vọng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Nguyễn Như Huyên

		Bản vọng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Sùng A Cao

		Khuổi tạo

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hoàng Ngọc Khánh

		Khuổi tạo

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Yên Mỹ 08 hộ

		 

		

		8

		

		8

		8

		

		



		s. Xã Yên Thịnh

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Văn Hằng

		Bản đồn

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Đồng Phúc Dân

		Pác cuồng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Hoàng Thị Thập

		Nà piát

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Vũ Thế Vui

		Phố cậu

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Hà Văn Thinh

		Bản cậu

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Hoàng Văn Lộc

		Bản loàn

		

		1

		1

		1

		1

		

		



		7

		Ma Văn Mao

		Nà dài

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Ma Văn Đức

		Bản vay

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Yên Thịnh 08 hộ

		 

		

		8

		1

		8

		8

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng huyện Chợ Đồn 174 hộ

		 

		2

		171

		6

		168

		146

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		II.HUYỆN NGÂN SƠN

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		 

		a. Xã Cốc Đán

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đồng Văn Thái

		Bản Pàu

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đồng Hải Dương

		Bản Pàu

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nông Văn Thắng

		 Hoàng Phài

		

		1

		

		1

		

		

		





		4

		Bàn Văn Ngân

		 Khuổi Diễn

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Đặng Văn Thi

		 Khuổi Diễn

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Đặng Hữu Thắng

		 Khuổi Diễn

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Đặng ấn Ngân

		 Phia Khao

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Gia Tiến Dèn

		 Nà Cha

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Lý Văn Ba

		Nà coọt

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Đặng Kiềm Chìu

		Khuổi Sương

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Đặng Kiềm Phin

		Khuổi Sương

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Đặng Phù Tòng

		Khuổi Sương

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Đặng Phù Thim

		Khuổi Sương

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Phùng Kiềm Phu

		Khuổi Sương

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Nông Văn Thành

		Bản Sù

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Chu Văn Chi

		Bản Sù

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Dương Văn Lương

		Bản Sù

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hoàng Ngọc Quỳnh

		Cốc Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Đặng Phù Hiến

		Cốc Mỏng

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Đặng Tiến Nguyên

		Cốc Mỏng

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Bàn Tiến Hang

		Cốc Mỏng

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Đặng Văn Chính

		Cốc Mỏng

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Bàn Hữu Tích

		Cốc Mỏng

		

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Lý Văn Toàn

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		





		25

		Triệu Dào Trình

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Triệu Dào Hồng

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Lý Quầy Thim

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Bàn Thị Chao

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Bàn Văn Quân

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Lý Phú Long

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Lý Phú Hồng

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Triệu Khánh Phình

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Lý Tiến Hoa

		Nà Cháo

		

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Bàn Văn Châu

		Pù Có

		

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Lý Hữu Thanh B

		Pù Có

		

		1

		

		1

		

		

		



		36

		Lý Hồng Thắng

		Pù Có

		

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Bàn Văn Thành

		Pù Có

		

		1

		

		1

		

		

		



		38

		Bàn Hữu Thắng

		Thôm Sinh

		

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Bàn Hữu Xuân

		Thôm Sinh

		

		1

		

		1

		

		

		



		40

		Bàn Hữu Vàng

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Đặng Hữu Thái

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Lý Hữu Xuân

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Bàn Hữu Dũng

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		44

		Lý Phú Cơ

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		45

		Bàn Hữu Lân

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		46

		Lý Hữu Chấn

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		47

		Bàn Hữu Chin

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		48

		Bàn Văn Sinh

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		49

		Lý Hữu Thắng

		Khuổi Ngoài

		

		1

		

		1

		

		

		



		50

		Bàn Văn Phin

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		51

		Bàn Tiến Biên

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		52

		Bàn Văn Khang

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		53

		Bàn Văn Thắng

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		54

		Nông Văn Ngọc

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		55

		Lý Văn Khánh

		Tát Rịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		Công xã Cốc Đán 55 hộ

		 

		

		55

		

		55

		

		

		



		 

		b- Xã Thượng Ân

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bế Doanh Từ

		Nà Hin 

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đồng ích Thập

		Nà Hin 

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Đặng Xuân Hoa

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Đặng Xuân Phồng

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Lý Phú Thông

		Roỏng Tặc

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Phú Tình

		Roỏng Tặc

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Bàn Văn Thăng

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Đặng Thị Em

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Phin

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Diêm

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Triệu Chồng Vạng

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Bàn Tải Chảng

		Roỏng Thù

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Bình Minh

		Khuổi Rảo

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Đặng Quầy Chản

		Khuổi Rảo

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Bàn Văn Chăn

		Khuổi Rảo

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Bàn Chiều Dèn

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Bàn Chiều Khai

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Bàn Văn Hình

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Bàn Văn Hồng

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Triệu Thạch Nguyên

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Đặng Văn Phấu

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Bàn Văn Vạng

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Bàn Văn Và

		Hang Rậu

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thượng Ân 23 hộ

		 

		

		23

		

		23

		

		

		



		c- Xã Bằng Vân

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Văn Hiệu

		khu Chợ 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		La Văn Tiến

		khu Chợ 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nông Thị Mến

		khu Chợ 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		La Văn Vịnh

		khu Chợ 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Chu Văn Tuyên

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Linh Thị Lìu

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Lương Ngọc Hoà

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Trương Thị Sằm

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Đặng Văn Pào

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Nông Văn Lè

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hứa Nông Toàn

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Đoàn Thị Nga

		Cốc Lải

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Thị Hoa

		Nặm Nộc

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Bàn Tiến Quân

		Nặm Nộc

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Lý Tiến Thăng

		Nặm Nộc

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Bàn Tiến Thông

		Nặm Nộc

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Lý Thị Mói

		Nặm Nộc

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Lý Văn Kinh

		Khuổi Ngọa

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Bàn Văn Chung

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Bàn Văn Phình

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Bàn Văn Phát

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Bàn Văn Huy

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Bàn Văn Tân

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Lý Thị Xuân

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Lý Văn Phương

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Bàn Văn Đại

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Bàn Văn Siệu

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Bàn Văn Thiên A

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Bàn Văn Nghị

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Bàn Văn Hoa

		Lũng Sao

		

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Triệu Văn Yên

		Khau Phòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Triệu Văn On

		Khau Phòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Đặng Văn Quan

		Khau Phòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Triệu Văn Sơn

		Khau Phòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Triệu Văn Chan

		Khau Phòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		36

		Lý Văn Hoà

		Khinh Héo

		

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Triệu Thị Quan

		Khau Rạo

		

		1

		

		1

		

		

		



		38

		Nông Văn Thoỏng

		Khu AB

		

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Hoang Thị Lìu

		Khu AB

		

		1

		

		1

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Bàn 

		Khu AB

		

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Hoàng Văn Sủi

		Khu AB

		

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Hà Văn Chung

		Khu C

		

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Nông Thị Hoa

		Khu C

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Bằng Vân 43 hộ

		 

		

		43

		

		43

		

		

		



		d- Xã Đức Vân

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Văn Minh

		Nặm Làng

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lý Văn Phong

		Nặm Làng

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Lý Văn Nam

		Nặm Làng

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Lý Thị Mến

		Nặm Làng

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Bàn Phú Quốc

		Phiêng Dượng

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Chu Huy Thiên

		Phiêng Dượng

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Chu Thị Mụi

		Phiêng Dượng

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Triệu Văn Dương

		Phiêng Dượng

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Nông VăngThắng

		Quan Làng

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lý Quốc Huy

		Bản Duồi

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Lôi Văn Tâm

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Trần Văn Dương

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Lương Văn Hội

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Nông Văn Vịnh

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Triệu Văn Ngô

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Triệu Văn Cảnh

		Bản Trang

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hứa Thị hoa

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Triệu Thị Chức

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Hoàng Văn Mão

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Hoàng Văn Thu

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Vạn

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Hoàng Văn Lùng

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Lý Hồ Giáo

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Triệu Văn Hiền

		Bản Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Phùng Văn Lò

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Trần Văn Toản

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Phùng Văn Thánh

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Lương Văn Đông

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Vi Thị Sằn

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Lương Văn ứng

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Tô Thị Mì

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Hoàng Văn Mười

		Na Phia

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Đức Vân 32 hộ

		 

		

		32

		

		32

		

		

		



		đ- Xã Vân Tùng

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông văn Nghệ

		Nà Sáng

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Doanh thị Luyện

		Nà Sáng

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nông Văn Tịnh

		Nà Sáng

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Lý thị Liều

		Nà BốC

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Chu Khánh Lâm

		Nà Bốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Bàn Chiều Khang

		Nà Bốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Chu Văn Thiên

		Nà Bốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Lý Hữu Ngại

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Bàn Văn Quang

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Bàn Chiều Sảng

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Bàn Thị ún

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Bàn Chiều Nghiêm

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Bằng

		Nà Pài

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hà Văn Cường

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hà Văn Lực

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Kim Bảo

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Bàn Thị So

		Đèo Gió

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Triệu Văn Toàn

		Đèo Gió

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Bàn Huy Dân

		Đèo Gió

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Triệu Văn Dương

		Đèo Gió

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Bàn Huy Quân

		Đèo Gió

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Trương Văn Tuyển

		Bản Liêng

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Nông Văn Ba

		Bản Liêng

		

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Hoàng Văn Huy

		Bản Liêng

		

		1

		

		1

		

		

		





		25

		Phạm Thị Thái

		Bản Súng

		

		

		

		1

		

		

		



		26

		Hoang Văn Tịnh

		Bản Súng

		

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Lương Văn Chài

		Đông Pầu

		

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Lý Văn Vương

		Đông Pầu

		

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Hoàng Thị Dung

		Bảng Liêng

		

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Trương Túng Lỏi

		Khu phố

		

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Lý Phỏ Sáng

		Khu Phố

		

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Chung Phỏ Quy 

		Khu Phố

		

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Hoàng ý Hiệp

		Khu Phố

		

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Hoàng Ngả Chè

		Khu Phố

		

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Trần Thị Vân

		Khu Phố

		

		

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Vân Tùng 35 hộ

		 

		

		33

		

		35

		

		

		



		e- Xã Thượng Quan

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Văn Bào

		Pù Píoot

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lý Quang Viện

		Pù Píoot

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Văn Định

		Pù Píoot

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Bàn Tiến Khèn

		Pác Đa

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Bàn Thị Chệch

		Pác Đa

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Bàn Thị Luyến

		Pác Đa

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Triệu Văn Phúc

		Khuổi Cóoc

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Triệu Văn Tạng

		Khuổi Cóoc

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Bàn Đức Bình

		Nà Ránh

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Bàn Văn Liều

		Nà Ránh

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Triệu Văn Trình

		Khuổi Tro

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hoàng Văn Tiên

		Khuổi Khương

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Lâm Văn Sơn

		Khuổi Đăm

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Triệu Thanh Minh

		Ram Coóc

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Triệu Thanh Minh

		Khuổi Bin

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Triệu Văn Viện B

		Khuổi Bin

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Triệu Văn Sinh

		Khuổi Bin

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Triệu Ngọc Hiền

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Bàn Tiến Tình

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Chu Thị Nhụt

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Triệu Thị ún

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Chu Khánh Minh

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Chu Tiến Lân

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		





		24

		Bàn Thị Ngoan

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Bàn Thị Chệch

		Ma Nòn

		

		1

		

		1

		

		

		



		26

		L​ơng Văn Vành

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Hoàng Văn Tạ

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Dương Văn Vạng

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Dương Văn Mánh

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Lương Văn Tạ

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Hoàng Văn Máy

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Linh Văn Máy

		Sáo Sào

		

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Bàn Văn Khuôn

		Tềnh Kiết

		

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Đặng Văn Ban

		Tềnh Kiết

		

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Triệu Thị Sai

		Tềnh Kiết

		

		1

		

		1

		

		

		



		36

		Hông Thị Đạn

		Cò Luồng

		

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Đồng Văn thông

		Nà Giảo

		

		1

		

		1

		

		

		



		38

		 Ma Văn Phương

		Nà Giảo

		

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Đinh Hữu ýu

		Khuôn Pì

		

		1

		

		1

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Thực

		Khuôn Pì

		

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Hoang Thị Điều

		Khuôn Pì

		

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Nông Đức Văn

		Nà Kéo

		

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Lý Văn Tâm

		Nà Kéo

		

		1

		

		1

		

		

		



		44

		Cao Sinh Cường

		Nà Kéo

		

		1

		

		1

		

		

		



		45

		Lý Văn Niết

		Nà Kéo

		

		1

		

		1

		

		

		



		46

		Triệu Thị Đào

		 Khau Liêu

		

		1

		

		1

		

		

		



		47

		Triệu Thị Duyên

		 Khau Liêu

		

		1

		

		1

		

		

		



		48

		Triệu thị Thành

		 Khau Liêu

		

		1

		

		1

		

		

		



		49

		Bàn Văn Phong

		 Khau Liêu

		

		1

		

		1

		

		

		



		50

		Triệu Văn Nguyên

		Nà Kịt

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thượng Quan 50 hộ

		 

		

		50

		

		50

		

		

		



		f- Xã Thuần Mang

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Văn Đoàn

		 Khau Thốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Bàn thị Tít

		 Khau Thốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Thị Tuý

		 Khau Thốc

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Bế ích Đeng

		Bản Nìm

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Bàn Thị Phin

		Bản Nìm

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hầu Văn Hồ

		Khuổi Lầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Dương thị Xúa

		Khuổi Lầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Phương

		Khuổi Lầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Bế Đình Thánh

		Nà Mu

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Dín

		Thôm án

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Đông Văn Chẵn

		Đông Tạo

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Phùng Văn Cuổi

		Nà Coóc

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Lê thị Tĩnh

		Bản Giang

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Chu Văn Phương

		Bản Giang

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Đào Văn Máy

		Cốc ỏ

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Sùng Văn Chẹ

		Cốc ỏ

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Dương Văn Phình

		Cốc ỏ

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thuần Mang 17 hộ

		 

		

		17

		

		17

		

		

		



		h- Xã Hương Nê

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng thị Lạc

		Nà Nạc 1

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Triệu Văn Nhàn

		Nà Nạc 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Thị thao

		Nà Nạc 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Hoàng Thị Tưởng

		Nà Nạc 2

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hoàng Nguyên Quảng

		Nặm Dân

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Triệu Văn Tá

		Nặm Dân

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Triệu Văn Đằng

		Nà Càng

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Triệu Văn Hồ

		Nà Càng

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Nông

		Nà Càng

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Chu Thị Oanh

		Bản Cấu

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hoàng Văn Từ

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Triệu Văn Nhụt

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Bàn Văn Long

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Thị Làn

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Bàn Văn Chài

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Hoàng Văn Pảo

		Nặm Nầu

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Triệu An Sinh

		Nặm Nầu

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Bàn Văn Tàn

		Khuổi ổn

		

		1

		

		1

		

		

		





		19

		Bàn Văn Toàn

		Khuổi ổn

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Lý Văn Chương

		Khuổi ổn

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Địch Thị Bộ

		 Bản Quản 1

		1

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Hương Nê 21 hộ

		 

		1

		21

		

		21

		

		

		



		i- Xã Lãng Ngâm

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Lý

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Hoàng Văn Súa

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Día

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Dương Văn Khư

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Dương Văn Páo D

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hoàng Thị Sống

		Khuổi Luông

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hoàng Thanh Bích

		Cùm Phá

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Đào Văn PáO

		Cùm Phá

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hầu Văn Día

		Cùm Phá

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lý Văn Nghĩa

		Phạc Lốm

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hầu Văn Hùng

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hầu Văn Phụng

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Trịnh Văn Điện

		Nà Lạn

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		ĐồngThị nguyệt

		Sam Pác

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Đường Văn Dương

		Nà Vài

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Phạm Thị Gái

		Nà Vài

		

		

		

		1

		

		

		



		17

		Nông Văn Cầu

		Nà Vài

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Lý Thị Hảo

		Bó Tình

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Bàn Thị Lả

		Bó Tình

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Bàn Văn Dất

		Nà Tòng

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Lãng Ngâm 20 hộ

		 

		

		19

		

		20

		

		

		



		k- Thị trấn Nà Phặc

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Minh

		Khuổi Tinh

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lăng Văn Tinh

		Khuổi Tinh

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Tính

		Lũng Lịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Sầm Văn Phinh

		Lũng Lịa

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Phạm Văn Minh

		Cốc Pái

		

		

		

		1

		

		

		



		6

		Lục Thị Lan

		Bản Hùa

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Lường Thị Vọng

		Nà Duồng

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Nông Văn Mạ

		Nà Tò

		1

		1

		

		1

		

		

		



		9

		La Đức Quảng

		Nà Kèng

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lý Sành Lần

		Bản Cầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Lý Sành Nguyện

		Bản Cầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Dương Văn Cường

		Bản Cầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Hầu Văn Tình

		Mảy Văn

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Long Văn Líu

		Phia CHANG

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Triệu Trường Lìn

		Phia CHANG

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Dương Văn Súng

		Cốc Tào

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Dương Văn Lôi

		Nà Pán

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng thị trấn Nà Phặc 17 hộ

		 

		1

		16

		

		17

		

		

		



		l- Xã Trung Hoà

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Chàn On

		Cảng Cào

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Triệu Khì Chắn

		Cảng Cào

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Quầy Cán

		Cảng Cào

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Lý Thị Diết

		Cảng Cào

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Văn Phương

		Khuổi Vuồng

		

		1

		

		1

		

		

		





		6

		Đặng Phúc Ngân

		Phiêng Sảng

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Đào Văn Cao

		Phiêng Sảng

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Ngô Văn Tu

		Phiêng Sảng

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Chu Văn Dương

		Bản Hoà

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Bàn Văn Ninh

		Bản Hoà

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Trương Văn Hồng

		Bản Hoà

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Trần Công Đức

		Nà Đi

		

		

		

		1

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Ngân

		Nà Đi

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Tiên

		 Nà Chúa

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Nguyễn Xuân Hạt

		 Nà Chúa

		

		

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Văn Đạt

		 Nà Chúa

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Bàn Ngọc Đại

		Nà Pán

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Nông Văn Dũng

		Bản Phạc

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		vương Văn Dú

		Bản Phạc

		

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Hoàng Thị Giàng

		Bó Mòn

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Trung Hoà 20 hộ

		 

		

		18

		

		20

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng huyện Ngân Sơn 333 hộ

		2

		327

		

		333

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		III.THỊ XÃ BẮC KẠN

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		 

		a. Xã Huyền Tụng

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lương Văn Tuân

		Khuổi Lặng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đinh Thị Nhiêu

		Nà Pài

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Văn Dũng

		Nà Pài

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Đinh Thị Nhọi

		Đon Tuấn

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hà Thị Yến

		Nà Pèn

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Phan Văn Tiên

		Nà Pèn

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nguyễn Văn Phượng

		Nà Pèn

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Nguyễn Thị Ngâm

		Pá Danh

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nông Văn An

		Pá Danh

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nông Văn Thỏ

		Pá Danh

		

		

		

		

		

		

		





		11

		Vũ Thanh Cần

		Khuổi Thuổm

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Trần Thị Đảm

		Khuổi Thuổm

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Hà Sỹ Lần

		Chí Lèn

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Nguyễn Văn Thanh

		Chí Lèn

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Văn Nhỉ

		Khuổi Pái

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Hoàng Thị Nhàng

		Khuổi Pái

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Triệu Văn Sỉnh

		Khuổi Pái

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Vũ Trọng Hiệu

		Khuổi Pái

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Hà Như Dương

		Tổng Nẻng

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Phan Thị An

		Nà Pèn

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Huyền Tụng 20 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		b- Xã Nông Thượng

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đinh Thang Ngâm

		Nà Kẹn

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ngọc Văn Chức

		Nà Kẹn

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Triệu Đình Đoạn

		Nà Chuông

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nguyễn Thị Thi

		Nà Chuông

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nông Thị Ngoan

		Cốc Muổng

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Nguyễn Đức Đoài

		Cốc Muổng

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nguyễn Đức Duy

		Nà Choong

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Nông Thượng 07 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		c- Xã Xuất hoá

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Hữu Báo

		Thôn Tân cư

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Triệu Văn Toàn

		Thôn Tân cư

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Lý Kim Vượng

		Thôn Tân cư

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Lã Thị Nhắt

		Thôn Đoàn Kết

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Lưu Thanh Bình

		Bản Đồn I

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Sằm Thị Píu

		Bản Đồn I

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Hà Hữu Duyên

		Bản Đồn I

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Thiệp

		Bản Đồn II

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nguyễn Văn Soan

		Thôn Nà Bản

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nguyễn Văn Hưng

		Thôn Nà Bản

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Văn Vinh

		Bản Rạo

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Nông Thị Hoong

		Bản Rạo

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Liêu Văn Lịch

		Bản Piạt

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Nông Thị Nhé

		Bản Piạt

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Nông Thị Gấm

		Bản Piạt

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Bàn Văn Chung

		Thác Giềng

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Xuất Hoá 16 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		d- Xã Dương Quang

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trần Thị tuấn

		Thôn Nà Rì

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trần Nam Thắng

		Thôn Nà Cưởm

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Dương Quang 02 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng thị xã Bắc Kạn 45 hộ

		

		45

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		IV.HUYỆN NA RI

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		 

		a- Xã Kim Lư

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Văn Quyến

		Pò Khiển 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Triệu Văn Quý

		Pò Khiển 

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Mạnh

		Pò Khiển 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nguyễn Trọng Việt

		Pò Khiển 

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Mộc

		Pò Khiển 

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hoàng Văn Đại

		Hát Luông

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Trần Văn Định

		Hát Luông

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Lâm Văn Uyển

		Hát Luông

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Lâm Văn Tân

		Hát Luông

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Triệu Như Hồng

		Hát Luông

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Đàm Văn Thảo

		Nà Pài 

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Lý Văn Huấn

		Bản Đâng

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Lưu

		Bản Cháng 

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Lê Ngọc Chuyển

		Bản Cháng 

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Lèo Văn Hành

		Bản Cháng 

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Lê Văn Tượng

		Háng Cáu

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Bế Thuỳ Hân

		Háng Cáu

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Hoàng Văn Ngân

		Nà Đon

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Lâm Minh Bưu

		Nà Đon

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Hoàng Văn Phan

		Nà Đon

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Nhung

		Nà Đon

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Nông Minh Vàng

		Lũng Tao

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Lê Văn Tuyển

		Lũng Tao

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Lê Văn Trạnh

		Lũng Tao

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Đỗ Văn Loan

		Bản Đâng

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Kim Lư 25 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		b- Xã Quang Phong

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Nghiên

		Ca Đoóng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoàng Văn Thiện

		Ca Đoóng

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Quảng

		Ca Đoóng

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoàng Văn Thuật

		Ca Đoóng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Giàu

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Nông Đình Huế

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nông Đình Tuyến

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Sướng

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nông Đình Thức

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nông Đình Ngọc

		Quan Làng

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Minh Quyền

		Khuổi Can

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Hoàng Văn Tâm

		Khuổi Can

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Nông Văn Thanh

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Thuyền

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Vi Văn Quỳnh

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Hà Văn Hoà

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Hoàng Văn Dinh

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Vi Văn Cao

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Vương Văn Chúc

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Ngô Văn Dũng

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Vy Văn Đoàn

		Tham Không

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Nông Văn Xâm

		Nà Đán

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Nông Văn Thẻ

		Nà Đán

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Hà Văn Doanh

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Hoàng Nguyên Bình

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Vương Văn Khánh

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Hoàng Văn Toan

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Lục Văn Tôn

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Lý Văn Thái

		Khuổi Phầy

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Lý Văn Phương

		Khuổi Phầy

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Vy Văn Khét

		Khuổi Phầy

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Lý Văn Quyên A

		Khuổi Phầy

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Nông Văn Hiếu

		Khuổi Phầy

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Nguyễn Thị Nhung

		Nà Lay

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Hoàng Văn Xanh

		Nà Lay

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Vũ Thị Nhiên

		Nà Lay

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Vũ Thị Thi

		Nà Lay

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Nông Thị Biên

		Nà Buốc

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Hà Thị Luyến

		Nà Buốc

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Lê Văn Chinh

		Nà Vả

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Quang Phong 40 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		c- Xã Lam Sơn

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Văn Lượng

		Hợp THANH

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hứa Tiến Sình

		Thôm Pục

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Lam Sơn 02 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		d- Xã Lương Thượng

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Thị Hoa

		Bản Giang

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Lương Văn Tuấn

		Bản Giang

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chung Thị Mởi

		Bản Giang

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoàng Văn Tin

		Bản Giang

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Lương Văn Nghệ

		Bản Giang

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Nguyễn Thị Pụi

		Pàn Xả

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Ma Văn Trịnh

		Pàn Xả

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Nguyễn Thị Điềm

		Pàn Xả

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Lò Văn Mái

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Lầu Văn Sinh

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Dương Văn Hạnh

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Dương Văn Hồng

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Lò Văn Giỏi

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Vương Văn Hồng

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Ngô Văn Hải

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Ngô Văn Hồng

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Hoàng Văn Tính

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Dương Văn Dấu

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Vương Sự Pá

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Vương Dinh Pá

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Nông Văn Hướng

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Dương Thị Dĩ

		Khuổi Nộc

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Ma Thị Xe

		Vằng Khít

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Lương Thượng 23 hộ 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		đ- Xã Côn Minh

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Văn Vận

		Nà Ngoàn

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoàng Văn Hưng

		Nà Ngoàn

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Văn Hồ

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Văn Vịnh

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Hưng

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hoàng Văn Oánh

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nguyễn Văn Hân

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Tuyến

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Tập

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hoàng Hà Quý

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nguyễn Văn Quyền

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Hoàng Văn Trường

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Chu Văn Chấn

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Lý Sinh Thanh

		Lùng Pảng

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Văn Kim

		Lùng Pảng

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Sằm Long Cao

		Lùng Pảng

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Hoàng Hữu Chiều

		Lùng Pảng

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Triệu Kim Đường

		Lùng Pảng

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Nông Văn Hưởng

		Chợ B

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Nguyễn Thị Hồi

		Chợ B

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Hà Văn Thu

		Chợ B

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Hoàng Văn Lập

		Chợ B

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Nông Văn Sén

		Chợ B

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Triệu Văn Pết

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Trần Văn Mình B

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Triệu Văn Cán

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Triệu Văn Nần

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Sằm Văn Siểu

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Sằm Long Vần

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Đặng Văn Tá

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Sằm Minh Cao

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Sằm Long Nhì

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Trần Văn Du

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Trần Đức Khiêm

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Trần Văn Phúc

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Trần Thị Mấy

		áng Hin

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Hoàng Văn Nghĩa

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Hoàng Văn Giang

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Hoàng Văn Sy

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Quyết

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Nông Văn ọi

		Nà Thoả

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Hà Văn Ngự

		Nà Ngoàn

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Hoàng Văn Long

		Nà Ngoàn

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Nông Văn Đầm

		Bản Cào

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Lộc Văn Giáo

		Bản Cào

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Loộc Văn Cừ

		Bản Cào

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Hà Văn Tân

		Nà Lang

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Hoàng Văn Hưng

		Nà Cằm

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Hứa Văn Quốc

		Lùng Vai

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Hoàng Văn Thịnh

		Bàn Lài

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Nông Văn Thuận

		Bản Lài

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Vũ Văn Huỳnh

		Chợ A

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Đỗ Thị Tâm

		Chợ A

		

		

		

		

		

		

		



		54

		Hà Thị Hiểu

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Lô Thị Quế

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Nguyễn Văn Trực

		Chè Cọ

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Côn Minh 56 hộ

		

		

		

		

		

		

		



		 

		e- Xã Kim Hỷ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Đức Hình

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nông Phúc Quy

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Phúc Dinh

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoàng Đức Thoại

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Đức Hùng

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		





		6

		Triệu Văn Lẩy

		Cốc Tém

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Bàn Dào Khèn

		Cốc Tém

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Bàn Tòn Chẩy

		Cốc Tém

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nguyễn Thị Ba

		Nà mỏ 

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Triệu Văn Thắng

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Bàn Văn Hào

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Triệu Tiến Thanh

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Bàn Tiến Lập

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Bàn Phúc Kim

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Lý Long Pham

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Hoàng Thông Phú

		Khuổi Còi

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Nguyễn Thị Dây

		Bàn Vèn

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Bàn Văn Phong

		CốC Tém

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Long Tài Pu

		CốC Tém

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Bàn Tòn Chẩy

		CốC Tém

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Lý Thị Pình

		Nà ản

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Hoaàng Văn Máy

		Nà ản

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Đinh Duy Hiền

		Bản Vin

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Nông Thị Phương

		Kim Vân

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Bàn Dào Chìu

		Nà Lác

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Nguyễn Duy íu

		Nà Lác

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Kim Hỷ 26 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		ê- Xã Văn Minh

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đàm Văn Bành

		Khuổi Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đàm Văn Môn

		Khuổi Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đàm Văn Thành

		Khuổi Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Văn Chung

		Khuổi Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Chẩm

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hoàng Văn Hàm

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nguyễn Thị Phận

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Nguyễn Công Tiềm

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nguyễn Công Diệu

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Bàng

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Hoàng Thị Loan

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Ngọc Văn Chỉnh

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Quyến

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Nguyễn Văn Vương

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Hoàng Văn Học

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Hoàng THỊ Hiệp

		Nà Dụ

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Lục Văn Trường

		Nà Ro

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Đàm Thị Tấm

		Nà Ro

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Triệu Văn Yêm

		Nà Ro

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Nông Văn Tụ

		Nà Ro

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Mã Văn Luận

		Nà Ngoà

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Mã Văn Chuyên

		Nà Ngoà

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Triệu Văn Đoàn

		Nà Ngoà

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Bàn Văn Quảng

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Bàn Văn Huy

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Bàn Văn Sung

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Bàn Văn Dết

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Bàn Văn Lạc

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Bàn Văn Thành

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Bàn Văn Tiến

		Khuổi Tục

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Nguyễn Văn Bảo

		Nà Deng

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Hà Văn Hùng

		Nà Deng

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Nông Văn Trấn

		Nà Deng

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Nông Văn Thụ

		Nà Deng

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Nguyễn Văn Tâm

		Tồng Kạng

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Nguyễn Thị Hương

		Tồng Kạng

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Nguyễn Văn Thuấn

		Tồng Kạng

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Nguyễn Văn Cửu

		Tồng Kạng

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Nông Văn Tiến

		Nà Piẹt

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Nông Văn Huy

		Nà Piẹt

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Mã Văn Dương

		Pác Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Văn Minh 41 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		f- Xã Văn Học

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bế Thị Xâm

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bế Duy Hướng

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Bế Văn Thống

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Bế Đình Liêm

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Bế Doãn Lâm

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Bế Văn Tính

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Sái Văn Hồ

		Nà Tát

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Lý Văn Nhất

		Nà Cằm 

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Đàm Văn Cầu

		Nà Cằm 

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Triệu Bích Xuân

		Pò Cạu

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Lưu Đàm Huấn

		Pò Cạu

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Trương Văn Râng 

		Thôm Bả

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Trương Văn Thòng

		Thôm Bả

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Trương Văn Khoan

		Thôm Bả

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Trương Văn Tiến

		Thôm Bả

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Nông Văn Đồng

		Thôm Bả

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Nông Văn Nhép 

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Bế Văn Điện

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Bế Văn Toại

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Bế Văn Điển

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Danh Tiến Dũng

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Bế Văn ảnh

		Pò Rản

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Đàm Văn Thị 

		Pò Phyeo

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Đàm Văn Chuyên

		Pò Phyeo

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Văn Học 24 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		g- Xã Hảo Nghĩa

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Văn Hiệp

		Nà Liềng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hà Văn Bảy

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Văn Điềm

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Phan Văn Tuân

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hà Văn Thuyền

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Phan Văn Đức

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Hoàng Văn Huấn

		Nà Đấu

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Chu Thị Vận

		Nà Chót

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Lương Văn Dung

		Nà Tảng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nguyễn Khắc Chung

		Nà Tảng

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Văn Hiệp

		Nà Riềng

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Chu Văn Chình

		Vằng Mười

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Hảo Nghĩa 12 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		h- Xã Cư Lễ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Kiên

		Sắc Sái

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoàng Văn Lực

		Sắc Sái

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Khôi 

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Dương Văn Thuần

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Hải

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Triệu Văn Lanh

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Triệu Văn Hang

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Chung

		Bản Pò

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nông Văn Chấn

		Pò Pái

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nông Văn Khoe

		Pò Pái

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Thanh Lạc

		Cặm Miầu

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Lục Văn Còi

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Đặng Văn Thái

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Đặng Văn Thanh

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Đặng Văn Sơn

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Triệu Văn Thành

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Lục Văn Theo

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Dương Văn Minh

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Lục Văn Dần

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Đăng Văn Bình

		Khuổi Quân

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Cư Lễ 20 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		i- Xã Lạng San

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Sái Văn Hoan

		Năm Cà

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Triệu Văn Chắn

		Năm Cà

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Thụ 

		Bản Sảng

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Văn Hùng

		Bản Sảng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Chung Văn Thông

		Bản Sảng

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Nông Văn Canh

		Bản Sảng

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Lành Văn Hạnh

		Bản Kén

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Trần Văn Khì

		Ta Đoóc

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Trần Văn Quán

		Ta Đoóc

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Long Văn Khoắn

		Ta Đoóc

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Văn Đoàn

		Phiêng Bang

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Nông Thị Dâm

		Khau La

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Lương Văn Thực

		Khau La

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Thăng

		Khau La

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Đặng Văn Hoà

		Khuổi Sáp

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Triệu Văn Đức

		Khuổi Sáp

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Triệu Văn Tàn

		Khuổi Sáp

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Phan Thị Thái

		Nà Diệc

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Lành Văn Ngoãn

		Chợ Mới

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Nguyễn Thị Nhung

		Chợ Cũ

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Hoàng Thị Duyên

		Chợ Cũ

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Lạng San 21 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		k- Xã Hữu Thác

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Tới

		Phiêng Pụt 

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hoàng Văn Hiểu

		Phiêng Pụt 

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Thị Đuông 

		Phiêng Pụt 

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoàng Văn Thắng

		Phiêng Pụt 

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hứa Văn Ma

		Phiêng Pụt 

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Đinh Văn Nghệ

		Bản Đâng

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nguyễn Thị ình

		Bản Đâng

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Chu Văn Dành

		Bản Đâng

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Nông Văn Chí

		Khau Moóc

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Nông Văn Tính

		Khau Moóc

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nguyễn Văn Hải

		Nà Noong

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Lý Phùng Khuyên

		Cung Năm

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Phan Văn Liễu

		Cung Năm

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Bùi Thị Nguyệt

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Phúc Thẳng

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Sằm Văn Đông

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Bàn Văn Hàm

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Trần Thị Toan

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Sằm Thị Hiền

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Triệu Phúc Phương

		Khuổi Khiếu

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Bằng

		Pá Phấy

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Hoàng Văn Bảng

		Pá Phấy

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Hoàng Văn Sung

		Pá Phấy

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Hà Văn Giáp

		Nà Vèn

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Lý Thị Mai

		Khuổi Mý

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Nông Khải Hiếu

		Khuổi Mý

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Ma Văn Đoạt

		Khuổi Mý

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Ma Văn Kỉnh

		Khuổi Mý

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Hữu Thác 28 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		l- Xã Đổng Xá

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Thị Thu

		Nặm Giàng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Lô Văn C​ơng

		Nặm Giàng

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đàm Văn Phỏ

		Nặm Giàng

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Xuân Định

		Nặm Giàng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Quốc

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Đặng Hữu Sương

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Triệu Tiến Thăng

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Đặng Văn Ngoan

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Hà Văn Nông

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Triệu Sinh Thời

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Bàn Hữu Vương

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Triệu Sinh Cương

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Bàn Thị Quan

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Bàn Hữu Minh

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Sinh Phát

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Triệu Sinh Thanh

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Triệu Sinh Cửu

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Triệu Văn Kế

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Triệu Sinh Học

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Bàn Nguyên Sinh

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Bàn Văn Tần

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Triệu Phúc Minh

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Triệu Sinh Kỳ

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Triệu Sinh Càng

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Lý Văn Quý

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Triệu Sinh Yên

		Khuổi Nà

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Nông Thị Huyền

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Nguyễn Văn Trọng

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Nông Văn Thần

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Hà Văn Thoại

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Nguyễn Minh Hiếu

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Nông Thị Thao

		Nà Khanh

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Nông Quốc Chung

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Hoàng Văn Quyết

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Hoàng Văn Lập

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Hoàng Văn Chuyên

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Hoàng Văn Trọng

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Hoàng Văn Vin

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Hoàng Văn Trình

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Hằng

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Hoàng Văn Tiệp

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Hoàng Văn Cương

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Hoàng Văn Thanh

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Hoàng Văn Duy

		Nà Vạng

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Hứa Văn Tuyến

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Lô Văn Giai

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Hứa Văn Đồng

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Lô Văn Đàm

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Lý Văn Khiêm

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Nông Văn Đeng

		Kẹn Cò

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Triệu Văn Lưu

		Lũng Tao

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Bàn Sinh Hồng

		Khuổi Nạc

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Đặng Văn Minh

		Khuổi Nạc

		

		

		

		

		

		

		



		54

		Nông Văn Định

		Chợ Chùa

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Hoàng Thị Nga

		Chợ Chùa

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Nông Văn Chiến

		Chợ Chùa

		

		

		

		

		

		

		



		57

		Nông Văn Bỉnh

		Chợ Chùa

		

		

		

		

		

		

		



		58

		Triệu Tiến Thăng

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		59

		Triệu Tiến Bình

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		60

		Dương Tiến Minh

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		61

		Triệu Tiến Hồng

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		62

		Triệu Sinh Sỹ

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		63

		Triệu Phúc Tiếp

		Khuổi Cáy

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Đổng Xá 63 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		m- Xã Xuân Dương

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Hoa

		Khu Chợ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Lô Minh Bổng

		Khu Chợ

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Lô Xuân Hoan

		Khu Chợ

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hoàng Văn Chim

		Cốc Duống

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nông Văn Trịnh

		Cốc Duống

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Triệu Ngọc Tuân

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Triệu Ngọc Đê

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Hách

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Hưng

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Cấp

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Nông Văn Thăng

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Triệu Văn Luyến

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Ninh

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Nông Văn Minh

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Hoàng Văn Trưởng

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Lô Xuân Khải

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Hoàng Minh Thu

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Lưu Văn Vạn

		Nà Luồng

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Lộc Văn Thẳng

		Thôm Chản

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Phùng Văn Đài

		Thôm Chản

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Tầm

		Thôm Chản

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Lộc Văn Bạn

		Thôm Chản

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Phùng Văn Nghiên

		Thôm Chản

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Hoàng Văn Định

		Bắc Sen

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Hoàng Văn Hỷ

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Lô Văn Binh

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Lô Văn Dân

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Nông Văn Ký

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Hoàng Văn Giáo

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Nông Văn Điềm

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Lô Văn Thép

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Lô Văn Thành

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Nông Văn Phương

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Hoàng Văn Nhen

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Lô Văn Tặng

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Lô Văn Trại

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Nông Văn Thu

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Hoàng Văn Tiếng

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Nông Văn Thần

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Cao

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Lô Văn Nhiệm

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Lô Văn Chu

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Lô Văn Nhạy

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Lô Văn Diễn

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Lô Văn Thuyền

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Lô Văn Sy

		Nà Chang 

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Hứa Văn Tuấn

		Nà Nhạc

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Hoàng Văn Bộ

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Hoàng Văn Nhân

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Lộc Văn Na

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Lôi Văn Hựu

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Lộc Văn Tạo

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Lộc Văn Phú

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		54

		Đàm Văn Khôn

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Hoàng Văn Quỳnh

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Lộc Văn Thành

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		57

		Lộc Thị Thơm

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		58

		Nông Văn Tiến

		Nà Dăm

		

		

		

		

		

		

		



		59

		Lương Văn Giáp

		Nà Cai

		

		

		

		

		

		

		



		60

		Hoàng Văn Nghiệp

		Nà Cai

		

		

		

		

		

		

		



		61

		Hoàng Đại Thôn

		Nà Cai

		

		

		

		

		

		

		



		62

		Hoàng Văn Ba

		Nà Cai

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Xuân Dương 62 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		l- Xã Dương Sơn

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Triệu Bính

		Nà Khoa

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đàm Văn Đề

		Nà Khoa

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Lý Văn Hiếu

		Nà Khoa

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Triệu Hiến

		Nà Khoa

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Giảng

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hứa Văn Tâm

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Hoàng Văn Chuyên

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Cảnh

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Sinh

		Nà Cà

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Mân

		Khuổi Chang

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Hứa Thị Hoa

		Khuổi Chang

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Luân Văn Sim

		Nà Minh

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Lý Hồng Chuyên

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Đàm Thị Thuỷ

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Lý Văn Quảng

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Phùng Văn Định

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Hoàng Văn Hinh

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Hoàng ăn Tuấn

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Phùng Văn Hải

		Nà Nen

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Dương Sơn 19 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		o- Xã Liêm Thuỷ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Tâm

		Khuổi Tấy B

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nông Văn Tú

		Khuổi Tấy B

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Văn Thuyết

		Khuổi Tấy A

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Văn Quyết

		Nà Pì 

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Thẳng

		Nà Pì 

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Phùng Văn Trinh

		Nà Pì 

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Hoàng Văn Thuyết

		Nà Pì 

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Ma Thị Tiên

		Nà Pì 

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Bàn Thị Lụa

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Đặng Văn Gan

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Đặng Văn Quan

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Triệu Văn Lợi B

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Triệu Phú Hồng

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Bàn Văn Lả

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Văn Tiến

		Lũng Danh

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Liêm Thuỷ 15 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		ô- Xã Ân Tình

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Phúc Thanh

		Nà Dường

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Lô Văn Hoàn

		Nà Dường

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Đinh Duy Tùng

		Cốc Phia

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Đàm Văn Thuyền

		Nà Lẹng

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Ân Tình 4 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		s- Xã Lương Hạ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Văn Cầm

		Nà Sang

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Lương Hạ 01 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		t- Xã Cường Lợi

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Thị Xuyến

		Nà Nưa

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nông Văn quang

		Nà Nưa

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Nông Văn Tuế

		Nà Khưa

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Nông Văn Phú

		Nà Khưa

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nông Văn Thượng

		Nà Khưa

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Lý Thị Nội

		Nà Khưa

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Vi Văn Trái

		Nặm Dắm

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Bàn Văn Thanh

		Nặm Dắm

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Thi

		Nà Sla

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Lô Văn Sáng

		Pò Nim

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Hứa Văn Dũng

		Pò Nim

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Phương Văn Tuân

		Nà Chè

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Cường Lợi 12 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		r- Xã Vũ Loan

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Văn Bắc

		Khuổi Mụ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Bàn Văn Lợi

		Khuổi Mụ

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Bàn Nguyên Hoàng

		Khuổi Mụ

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Lý Văn Trìu

		Khuổi Vạc

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Triệu Văn Thang

		Khuổi Vạc

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Đinh Văn Danh

		Pò Duốc

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Triệu Văn Hải A

		Pò Duốc

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Triệu Văn Dâm

		Thôm Eng

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Triệu Văn Chiêu

		Thôm Eng

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Khoa

		Pác Thôm

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Triệu Thị Tâm

		Nặm Rặc

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Triệu Văn Mình

		Nặm Rặc

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Triệu Thị Xo

		Nặm Rặc

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Triệu Văn Phấy

		Thôm Khom

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Triệu Văn Lai

		Thôm Khom

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Triệu Văn Cán (Trẻ)

		Khuổi Tàn

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Đinh văn Lỷ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng xã Vũ Loan 17 hộ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng huyện Na Rì 511 hộ

		3

		511

		80

		160

		191

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		V. HUYỆN BA BỂ

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		 

		a- Xã Bành Trạch

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Thị Nái

		Pàn Han 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Triệu Tiến Phẩm

		Pàn Han 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		La Văn Y

		Khuổi Slẳng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Vy Văn Thuần

		Lủng Điếc

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Trần Hoàng Tập

		Lủng Điếc

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Lộc Văn Quang

		Nà Lần 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Lộc Văn Hoá

		Nà Lần 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hứa Văn Hường

		Nà Lần 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Nguyễn Văn Quý

		Nà Dụ

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Kim Bảo

		Pác Pỉn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Dương Thị Mỵ

		Pác Pỉn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Nông Văn Loan

		Pác Pỉn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Đào Xuân Bình

		Nà Nộc 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Đỗ Văn Toản

		Nà Nộc 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Nguyễn Văn Đức

		Nà Nộc 

		

		

		

		1

		1

		

		



		16

		Triệu Lùng Vần

		Tổm Làm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Đặng Phụ Pjao

		Tổm Làm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Đặng Dào Quyên

		Tổm Làm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Đặng Chàn Quyên A

		Tổm Làm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Đặng Quầy Nần

		Tổm Làm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Bàn Văn Thanh

		Bản Lấp 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Công xã Bành Trạch 21 hộ

		 

		

		20

		

		21

		21

		

		



		b. Xã Cao Trĩ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lộc Văn Thọ

		Nà Chả 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Dương Văn Luận

		Bản Ngù

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Lưu Văn Thiếm

		Bản Ngù

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Nguyễn Văn Khánh

		Bản Ngù

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Huỳnh

		Phiêng Toản 

		

		1

		1

		1

		

		

		



		6

		Hoàng Thị Trang

		Bản Piềng 

		

		1

		

		1

		

		

		





		7

		Triệu Văn Thanh

		Bản Piềng 

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Tích 

		Bản Piềng 

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Trịnh Văn Cảnh

		Kéo Pựt 

		

		1

		1

		1

		

		

		



		10

		Phan Thị Thoại

		Kéo Pựt 

		

		1

		1

		1

		

		

		



		11

		Mùng Văn Dị

		Dài Khao

		

		1

		

		1

		

		

		



		Công xã Cao Trĩ có 11 hộ

		 

		

		11

		3

		11

		1

		

		



		c. Xã Cao Thượng

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguyễn Văn Dũng

		Khuổi Tăng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hoàng Văn Sùng

		Khuổi Hao

		

		1

		1

		1

		1

		

		



		3

		Giàng Văn Tọa

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Vàng Văn Gâu

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Vàng Văn Dậu

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Sằm Văn Chạ

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Triệu Văn Sâu

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hoàng Văn Dinh

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Ngô Văn Chống

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Văn Vềnh

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Hoàng Văn Páo

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Hoàng Văn Khiền

		Khuổi Hao

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Thào A Sự 

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Vũ Ngọc Lợi

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Lý Kiềm Khìn

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Giàng A Sa

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Đặng Phù Trình

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Thào A Súa

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Vũ Ngọc Phương

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Lý Vần Sinh

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Giàng A Hạnh

		Nà Sliến

		

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Triệu Văn On

		Bản Cám

		

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Triệu Văn Thành

		Bản Cám

		

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Đặng Văn Lợi

		Bản Cám

		

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Hoàng Văn Khoa

		Khuổi Tàu 

		

		1

		1

		1

		1

		

		



		26

		Hoàng Văn Dương

		Khuổi Tàu 

		

		1

		1

		1

		1

		

		



		27

		Lý Văn Dỉa

		Khuổi Tàu 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Vàng A Dinh A

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Thào A Sinh

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Giàng A Thỉnh

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Lý A Súa B

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Trương Trống Quạ

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Thào A Dâử

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Nông Văn Páo

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Vàng A Dũng

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Giàng A Cậu

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Vù A Lềnh

		Tọt Còn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Triệu Văn Chiến

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Triệu Sào Sơn

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Hoàng Văn Sâu

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Hoàng Thị Chài

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Phùng Văn Xiên

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Hoàng Văn Ton

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Đặng Văn Nhậy

		Nặm Cắn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Dương Văn Chí

		Ngạm Khét

		

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Hoàng Nhìa Pào

		Ngạm Khét

		

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Triệu Vần On

		Khâu Luông

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Công xã Cao Thượng có 47 hộ

		 

		

		47

		3

		47

		47

		

		



		d. Xã Chu Hương

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Tiến Phương

		Nà cà 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Lý Văn Vàng

		Bản Trù 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Đặng Khải Bảo

		Bản Trù 

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Hoàng văn Thiều

		Pù Mắt 

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Nông Văn Thành

		Pù Mắt 

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lê Văn Dực

		Bản Pục

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Lộc Văn Chinh

		Đon Dài 

		

		1

		

		1

		

		

		





		8

		Nông Văn Hảo

		Phiêng Kẻm

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Hải

		Phiêng Kẻm

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Triệu Thị Lai

		Khuổi Ha 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Lý Văn Năng

		Khuổi Ha 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Triệu Văn Ham

		Bản Xả

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Nông Văn mạ

		Bản Xả

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Nông Thị Vân

		Khuổi Coóng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Triệu Văn Dương

		Nà Quang 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Hà Văn Sáu

		Nà Phầy

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Đổng Thế Phản

		Nà Ngộm

		1

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hoàng Thị Nhẫn

		Nà Ngao

		

		

		

		1

		

		

		



		Công xã Chu Hương có 18 hộ

		 

		2

		17

		

		18

		6

		

		



		e. Xã Địa Linh

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Ngọc 

		Nà Mô

		1

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Triệu Thị Xuân

		Cốc Pái 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Triệu Tòn Lai

		Tiền Phong 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Lý Văn Doanh

		Pác Nghè 2 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Triệu Thị Đàn

		Pác Nghè 1 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Ma Thị Hải

		Nà Mô

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Dương Đăng Chương

		Pác Nghè 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Lý Văn Chấn

		Pác Nghè 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Lộc Văn Hữu

		Nà Đúc 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Thanh Hoá

		Bản Váng 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Triệu Văn Sáu

		Bản Váng 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Nông Phan Thuyền

		Nà Mô

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Sằm Văn Ty

		Nà Mô

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Nguyễn Duy Công

		Nà Mô

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Triệu Văn Chiêu

		Bản Váng 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Bàn Văn Nhạy

		Bản Váng 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Vy Thị Va

		Pác Nghè 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Liêu Thị Le

		Pác Nghè 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Liêu Hoàng Tuân

		Nà Đúc 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Nông Văn Tiến

		Nà Đúc 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Nguyễn Khắc Mậu

		Nà Đúc 2

		

		

		

		1

		1

		

		



		22

		Bế Văn Ph​ơng

		Nà Đúc 2

		

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Hoàng Văn Tạ

		Nà Đúc 1 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Vy Thị Niềm

		Nà Đúc 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		La Dương Duyệt

		Nà Đúc 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Hoàng Thị Thêm

		Nà Đúc 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Nguyễn Văn Việt

		Nà Đúc 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Hoàng Văn Hợp

		Pác Nghè 1 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Dương Đăng Sự

		Pác Nghè 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Dương Đăng Bèn

		Pác Nghè 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Nông Thị Huê

		Pác Nghè 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		La Dương Nhờ

		Pác Nghè 1

		

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Nguyễn Văn Đức

		Tiền Phong

		

		

		

		1

		1

		

		



		34

		Trần Văn Hùng

		Tiền Phong

		

		

		

		1

		1

		

		



		35

		Đoàn Đức Thạch

		Tiền Phong

		

		

		

		1

		1

		

		



		36

		Lôi Văn Ngoan

		Tiền Phong

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Công xã Địa Linh có 36 hộ

		 

		1

		32

		

		36

		36

		

		



		f. Xã Đồng Phúc

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Thị Thuận

		Nà Đứa

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Mê Văn Yếm

		Nà Đứa

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Mùng Văn Toán

		Nà Đứa

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Mùng Văn Thầm

		Nà Đứa

		

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Nông Văn Hiến

		Nà Đứa

		

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hoàng Thị Hoá

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Văn Hiệu

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Nghĩa

		Nà Cà

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Văn Yển

		Nà Thẩu 

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Ma Văn Doạn

		Bản Chán 

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hoàng Thị Miến

		Bản Chán 

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hoàng Văn Thể

		Bản Chán 

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Hoàng Văn Bảo

		Bản Chán 

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Hữu

		Bản Chán 

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Nguyễn Văn Bắc

		Tẩn Lượt 

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Triệu Văn Bình

		Tẩn Lượt 

		

		1

		

		1

		

		

		



		Công xã Đồng Phúc có 16 hộ

		 

		

		16

		

		16

		

		

		



		g. Xã Hà Hiệu

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dương Thị Phượng

		Nà Mèo

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Triệu Dào Trìu

		Nà Đài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Đặng Mùi Lụa

		Nà Đài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Bàn Phụ Chiêu

		Nà Đài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Đặng Phụ Tịnh

		Đông Đăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Phùng Vần Thim

		Đông Đăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Phùng Thị Kiều

		Đông Đăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hoàng Chàn Sơn

		Lủng Tráng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Đặng Vần Chòi

		Lủng Tráng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Triệu Chồng Sang

		Lủng Tráng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Phùng Kiềm Nần

		Khuổi Mản 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Đặng Vần Hin

		Khuổi Mản 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Đặng Phụ Khuôn

		Khuổi Mản 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Đặng Chòi Nần

		Khuổi Mản 

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hoàng Văn Tuyến

		Vằng Kè 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Hoàng Văn Huấn

		Vằng Kè 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Nguyễn Thị Lành

		Vằng Kè 

		

		

		

		1

		1

		

		



		18

		Nguyễn Thị Hiến

		Nà Ma

		

		

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Hà Hiệu có18 hộ

		 

		

		16

		

		18

		15

		

		



		i. Xã Hoàng Trĩ

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn phấy

		Coọc Mu 

		

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lý Liên Tài

		Coọc Mu 

		

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Tô Thị Lim

		Nà Cọ 

		

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Ma Văn Thoả

		Nà SlảI 

		

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Hoàng Trĩ có 04 hộ

		 

		

		4

		

		4

		

		

		



		h. Xã Phúc Lộc

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Phúc Quyên

		Cốc Muồi

		

		1

		

		

		

		

		



		2

		Phùng Văn Và

		Cốc Diển 

		

		1

		

		

		

		

		



		3

		La Văn Thành

		Vằng Quan 

		

		1

		

		

		

		

		



		4

		Lý Văn Gâu

		Vằng Quan 

		

		1

		

		

		

		

		



		5

		D​ơng Văn Pá ( B)

		Phja Khao

		

		1

		

		

		

		

		



		6

		La Thị Mỵ

		Phja Khao

		

		1

		

		

		

		

		



		7

		Đặng Thị Coi

		Khuổi Luội 

		

		1

		

		

		

		

		



		8

		Đặng Phù Quẩy

		Phiêng Chỉ 

		

		1

		

		

		

		

		



		9

		Lý Văn Tạ

		Khuổi Trả

		

		1

		

		

		

		

		



		10

		Lý Văn Lý

		Khuổi Trả

		

		1

		

		

		

		

		



		11

		Trịnh Văn Nhượng

		Khuổi Tẩu

		

		1

		

		

		

		

		



		12

		Phùng Mùi Ghển

		Khuổi Tẩu

		

		1

		

		

		

		

		



		13

		Dương Văn Súa

		Nhật Vẹn

		

		1

		

		

		

		

		



		14

		Đặng Thị Mùi

		Nhật Vẹn

		

		1

		

		

		

		

		



		15

		Lý Sào Cán

		Phja Phạ 

		

		1

		

		

		

		

		



		16

		Lý Văn Toản

		Thiêng Điểm 

		

		1

		

		

		

		

		



		17

		Lý Văn Phúc

		Thiêng Điểm 

		

		1

		

		

		

		

		



		18

		Lý Văn My

		Thiêng Điểm 

		

		1

		

		

		

		

		



		19

		Dương Văn Pá

		Khuổi Pết 

		

		1

		

		

		

		

		



		20

		La Văn Lềnh

		Khuổi Pết 

		

		1

		

		

		

		

		



		21

		Dương Văn Lự

		Phja Khao 

		

		1

		

		

		

		

		



		22

		Dương Văn Dinh

		Phja Khao 

		

		1

		

		

		

		

		



		Cộng xã Phúc Lộc có 22 hộ

		 

		

		22

		

		

		

		

		



		l. Xã Quảng Khê

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Tuấn

		Pù Lùng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Dương Thị Đinh

		Pù Lùng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Nông Thị Vẫn

		Pù Lùng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Triệu Văn Uý

		Tổng Chảo

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Hoàng Văn Thẳng

		Tổng Chảo

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Hoàng Văn Xuyên

		Nà Lẻ 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Nông Văn út

		Nà Lẻ 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Vũ Trung Hậu

		Nà Lẻ 

		

		

		

		1

		1

		1

		



		9

		Phùng Văn Huân

		Nà Lẻ 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Phương Thị Tiệm

		Nà Chom 

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Nông Văn Trường

		Chợ Lèng

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Dương Thuyết 

		Chợ Lèng

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Đức Dơ

		Chợ Lèng

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Hải

		Bản Pỳan 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Đồng Văn Pao

		Bản Pỳan 

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Bàn Tài Phin

		Nà Hai 

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Đặng Minh Chư

		Nà Hai 

		

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Triệu Tiến Hùng

		Nà Hai 

		

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Hoàng Văn Lý

		Nà Vài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Triệu Hữu Tình

		Nà Vài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Hoàng Nguyên Tài

		Nà Vài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Quảng Khê có 21 hộ

		 

		

		20

		

		21

		13

		1

		



		k. Xã Khang Ninh

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dương Thị Thấm

		Nà Niểm

		

		1

		1

		1

		

		

		



		2

		Đàm Mỹ Ngoại

		Nà Niểm

		

		1

		1

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Tụng

		Bản Vài 

		

		1

		1

		1

		

		

		



		4

		Nguyễn Văn Biển

		Nà Làng

		

		1

		1

		1

		

		

		



		5

		Hoàng Ngọc 

		Bản Nản

		1

		1

		1

		1

		

		

		



		6

		Dương Thị Tiệm

		Pác Nghè

		

		1

		1

		1

		

		

		



		7

		Phùng Văn Trần

		Nà KIÊNG

		

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Nông Thị Niệm

		Nà KIÊNG

		

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hứa Thị Hường

		Nà KIÊNG

		

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hoàng Đức Huynh

		Nà KIÊNG

		

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Nông Văn Vui

		Nà KIÊNG

		

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hoàng Thanh Bảo

		Nà Mơ

		

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Tiến Quảng

		Nà Mơ

		

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Triệu Đức Cán

		Nà Mơ

		

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Triệu Sinh Liên

		Nà Mơ

		

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Triệu Phúc Quảng

		Nà Mơ

		

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Triệu Thị Sinh

		Củm Pán 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Triệu Thị Chầu

		Củm Pán 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Triệu Hữu Lý

		Củm Pán 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Triệu Thị Nái

		Củm Pán 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Lý Thị Ghến

		Nà Niềng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Bàn Hữu An

		Nà Niềng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Bàn Hữu Quý A

		Nà Niềng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Triệu Văn Lụ

		Nà Niềng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Lục Chàn Hin

		Khuổi Luông 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Hoàng Thồng Kiêm

		Khuổi Luông 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		La Tiến Phương

		Nà Hàn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Hoàng Thanh Châu

		Nà Hàn 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Khang Ninh có 28 hộ

		 

		1

		28

		6

		28

		12

		

		



		l. Xã Thượng Giáo

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Dào Cao

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Triệu Dào Quyên

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Lý Văn Nhảy B

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Bàn Văn Chuống

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Lý Kiềm Chán

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Đặng Mùi Pham

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Lộc Văn Hồng

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Mùng Văn Báo

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Hứa Văn Lược

		Khuổi Sl​n 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Nông Thị Tiềm

		Nà Khuổi 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Hoàng Văn Thần

		Pác Phai 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Hoàng Văn Đồng

		Pác Phai 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hoàng Văn Nhúc

		Tin Đồn

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Lưu Thị Điền

		Nà Ché 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Ma Thế Ngôn

		Nà Ché 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Hà Văn Ngọc

		Nà Ché 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Trần Văn Kim

		Nà Tạ 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Ma Thế Trì

		Nà Tạ 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Hoàng Văn Thuấn

		Kéo Sáng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Ma Thế Bươn

		Kéo Sáng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Hoàng Văn Lực

		Mỏ Đá 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Nông Thị Loan

		Mỏ Đá 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Thượng Giáo có 22 hộ

		 

		

		22

		

		22

		22

		

		



		m. Xã Nam Mẫu

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Văn Duy

		Pác Ngòi 

		

		1

		

		

		1

		

		



		2

		Đàm Ngọc Tình

		Bó Lù 

		

		1

		

		

		1

		

		



		3

		Nguyễn Thị Gấm

		Bó Lù 

		

		1

		

		

		1

		

		



		4

		Đỗ Thanh Long

		Bó Lù 

		

		1

		

		

		1

		

		



		5

		Lường Văn Dình

		Bó Lù 

		

		1

		

		

		1

		

		



		6

		Trương Văn Phan

		Cốc Tộc 

		

		1

		

		

		1

		

		



		7

		Hoàng Văn Mạnh

		Bản Cám 

		

		1

		

		

		1

		

		



		8

		Hoàng Văn Khình

		Nặm Dài 

		

		1

		

		

		1

		

		



		9

		Hoàng Văn Dùng

		Nặm Dài 

		

		1

		

		

		1

		

		



		10

		Lý Văn Nó

		Nặm Dài 

		

		1

		

		

		1

		

		



		11

		Lý Văn Lầu

		Nặm Dài 

		

		1

		

		

		1

		

		



		12

		Đặng Phụ Nần

		Nà Nghè 

		

		1

		

		

		1

		

		



		13

		Hoàng Văn Chung

		Nà Nghè 

		

		1

		

		

		1

		

		



		14

		Triệu Vần Quyên

		Nà Nghè 

		

		1

		

		

		1

		

		



		15

		Triệu Chòi Phâu

		Nà Nghè 

		

		1

		

		

		1

		

		



		16

		Hoàng Văn Dinh

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		17

		Sùng Văn Tu

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		18

		Hoàng Văn Chúng

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		19

		Dương Văn Súa

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		20

		Lý A Lành

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		21

		Trương Văn Mồ

		Khâu Qua 

		

		1

		

		

		1

		

		



		22

		Hoàng Văn Sang

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		23

		Ma Văn Quân

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		24

		Hoàng Văn Chẹ

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		25

		Dương Văn Páo

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		26

		Giàng A Vừ

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		27

		Vàng A Chống

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		28

		Sùng Văn Sình

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		29

		Giàng A Páo B

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		30

		Hoàng Văn Dinh

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		31

		Hứa A Sàng

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		32

		Dương Văn ốt

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		33

		Sùng Văn Dốu

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		34

		Hứa A Sung

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		35

		Trương Văn Páo

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		36

		Vàng Nhìa Lành

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		37

		Trương Văn Dinh

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		38

		Ma Văn Hương

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		39

		Sùng Văn Sành

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		40

		Lý A Dinh

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		41

		Hoàng Văn Hầu

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		42

		Trương Văn Cậu

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		43

		Lý Văn Lỷ

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		44

		Ma Văn Cợ

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		45

		Hoàng Đức Tu

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		46

		Ma Văn Dậu

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		47

		Lý A Sình

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		48

		Hứa A Cụa

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		49

		Vàng A Dủa

		Đán Mẩy 

		

		1

		

		

		1

		

		



		Cộng xã Nam Mẫu có 49 hộ

		 

		

		49

		

		

		49

		

		



		n. Xã Mỹ phương

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dương Văn Thân

		Thạch Ngoã 1

		1

		1

		

		

		

		

		



		2

		Triệu Văn Báo

		Khuổi Lủng

		

		1

		

		

		

		

		



		3

		Đặng Minh Pu

		Vằng Kheo

		

		1

		

		

		

		

		



		4

		Đặng Thị Mụi

		Vằng Kheo

		

		1

		

		

		

		

		



		5

		Bàn Văn Pham

		Bjoóc Ve 

		

		1

		

		

		

		

		



		6

		Phùng Văn Giàng

		Nà Lầu 

		

		1

		

		

		

		

		



		7

		Phùng Văn Sình

		Nà Lầu 

		

		1

		

		

		

		

		



		8

		Lục Thị Thuỷ

		Nà Ngò 

		

		1

		1

		

		

		

		



		9

		Lê Thị Vinh

		Khuổi Sliến

		

		1

		

		

		

		

		



		10

		Dương Thị Bảy

		Thạch Ngoá 2

		

		1

		

		

		

		

		



		11

		Dương Văn Hiểu

		Thạch Ngoá 1

		

		1

		

		

		

		

		



		12

		Dương Văn Lược

		Thạch Ngoá 1 

		

		1

		

		

		

		

		



		13

		Nông Hoàng Huyên

		Nà Phiêng 

		

		1

		

		

		

		

		



		14

		Trương Văn Ngân

		Nà Phiêng 

		

		1

		

		

		

		

		



		Cộng xã Mỹ Phương có14 hộ

		 

		1

		14

		1

		

		

		

		



		o. Xã Yến Dương

		 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Xuân Đức

		Phiêng Khăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Lý Xuân Toán

		Phiêng Khăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Triệu Tiến Phát

		Phiêng Khăm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Lê Văn Chính

		Bản Lạ

		

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Hoàng Văn Bảy

		Bản Lạ

		

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Hoàng Văn Phong

		Bản Lạ

		

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Hoàng Văn Chài

		Bản Lạ

		

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hà Thị Ngân

		Nà Viến 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Vy Thị Sen

		Nà Viến 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Ma Thế Cội

		Nà Giảo 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Ma Thế Bình

		Nà Giảo 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Triệu Văn Tiếp

		Nà Nghè

		

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Triệu Văn Diêm

		Nà Nghè

		

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Triệu Văn Trường

		Nà Nghè

		

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Lý Văn Thắng

		Nà Nghè

		

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Nguyễn Văn Luỹ

		Nà Nghè

		

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Hoàng Văn Thức

		Loỏng Lứng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Nguyễn Thị Lân

		Loỏng Lứng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Hoàng Thị Tho

		Loỏng Lứng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Triệu Thị Tâm

		Loỏng Lứng 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Sằm Văn Mão

		Khuổi Luổm 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Triệu Đình Hoà

		Phiêng Phàng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Triệu Thành Thái

		Phiêng Phàng

		

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Triệu Văn Khe

		Nà Pài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Bàn Thị Nhị

		Nà Pài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Triệu Văn Nhất

		Nà Pài 

		

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Yến Dương có 26 hộ

		 

		

		26

		

		26

		26

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng huyện Ba Bể có 353 hộ

		 

		5

		344

		13

		268

		248

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		VI. Huyện Pác Nặm 

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		a- Xã Bằng Thành

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Chung

		Pắc Nặm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hoàng Thị Tầm

		Pắc Nặm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Sầm Văn Lập

		Khuổi Lính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Hoàng Văn Kim

		Bản Khúa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Dương Văn Thịnh

		Bản Khúa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Nông Văn So

		Bản Khúa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Lý Mùi Lai

		Phia Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Triệu Dào Phẩu

		Phia Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Lý Tòn Lai

		Phia Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Thồng Pảo

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Triệu Dào Phú

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Hoàng SUN Viện

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hoàng Sành Sơn

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Triệu sào Nhàn

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Hoàng Thồng Vụi

		Khuổi Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Hoàng Văn Xe

		Lủng Mít

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Hoàng Văn Dỉa

		Lủng Mít

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Hoàng Văn Gâu

		Lủng Mít

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Dương Văn Qua

		Lủng Mít

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Đặng Phụ Hin

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Bàn Sành Trình

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Đặng Phụ Quyên A

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Triệu Dào Kiêm

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Đặng Vần Chiêu

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Phùng Trang Vần

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Triệu Chòi Pảo

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Đặng Chiều Khiền

		Khâu Bang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Đặng Văn Níp

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Phùng Văn Quân

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Hoàng Thị Đẹ

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Đặng Văn gìn

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Phòn Văn Hàm

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Đặng Thị Chang

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Ma Văn Hợp

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Ma Văn Hợi

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Đàm Văn Quỳnh

		Bản Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Đặng Quầy Phin

		Nà Cà

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Hoàng Văn Dỉa B

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Vừ Văn Dẩ

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Hoàng Văn Làng

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Sùng Văn Pá

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Thào Văn Nồng

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Thào Văn Tu C

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Hoàng Văn Xe

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Thoà Văn Pá

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Vừa Thị Dua

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Sùng Văn Tu

		Khuổi Mạn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Bằng Thành có 47 hộ

		 

		 

		47

		

		47

		47

		

		



		b- Xã Công Bằng 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lý Văn Sinh

		Lủng Vải

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hâu Văn Si

		Lủng Vải

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Lý Văn Dính

		Lủng Vải

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Triệu Mùi Ta

		Khắp Khính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Đặng vần chiêu

		Nà Bản

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Ma A Ngài

		Nà Bản

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Đinh Đức Cường

		Nà Chảo

		 

		

		

		1

		1

		1

		



		8

		Dương Thị Khoe

		Nà Chảo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Dương Văn Nam

		Nà Chảo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Dương Văn Chinh

		Nà Chảo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Trang A Tạ

		Cốc Nọt

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Vừ A Toạ

		Cốc Nọt

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Vừ A Giàng (b)

		Cốc Nọt

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Triệu Tòn Lấy

		Nặm Sai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Triệu Văn Sỉ (b)

		Khên Lềnh

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Triệu Văn San

		Khên Lềnh

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Triệu Văn Dết

		Khên Lềnh

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Tàn Văn Cán

		Khên Lềnh

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Tạ Văn Pú

		Khên Lềnh

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Triệu Dào Nần

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Sùng A Páo

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Ma A Sì

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Vừ A Páo

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Lý Văn Vình

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Triệu Tòn Dết

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Triệu Thị Sỉ

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Chàn Văn Tá

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Triệu Tòn Chản

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Triệu A Ty

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Sằm A Câu

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Giàng A Chạ

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Dương Văn Tia

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Hoàng Văn Hương

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Ma Văn Điền

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Lý Văn Nhặm

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Hoàng Văn An

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Đặng Văn Cuối

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Dương Văn Toàn

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Sùng Dỉ Lềnh

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Hoàng Thồng In

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Lý Văn Chúc

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Lộc Văn Hồng

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Triệu Mùi Liều

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Đặng Vặn Nhất

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Dương Văn Khiào

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Sùng A Lý

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Hứa Văn Giàng

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		48

		Dương Văn Dứa

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		49

		Sào Dào Phấu

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		50

		Đặng Phụ Hin

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		51

		Phùng Kiềm Trình

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		52

		Đàm Thị Thặt

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		53

		Ma Văn Sơn

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		54

		Hứa Văn Tiến

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		55

		Hoàng Văn Chu

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		56

		Hoàng Văn Hồng

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		57

		Dương Văn Bào

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		58

		Ma A Dinh

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		59

		Giàng A Dờu

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		60

		Triệu Tòn ú

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		61

		Sằm Văn Vử

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		62

		Ma Văn Chống

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		63

		Hầu A Sự

		Phiêng Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		64

		Hoàng Văn Đinh

		Pác Cáp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		65

		Bàn Phù Phín

		Pác Cáp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		66

		Bàn Phù Khôn

		Pác Cáp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		67

		Bàn Tòn Phin

		Pác Cáp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		68

		Triệu Mùi Tít

		Nà Mặn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Công Bằng có 68 hộ

		 

		 

		67

		

		68

		68

		1

		



		c- Xã Giáo Hiệu

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đặng Văn Lằng

		Nà Thiêm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Sằm Văn Slư

		Nà Thiêm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Dương Văn Hoài

		Nà Muồng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Ma Văn Pửa

		Nà Muồng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Nông Văn Túc

		Nà Mỵ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Ma Văn Quế

		Nà Hin

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Ma Văn Đình

		Nà Hin

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Nông Văn Khôi

		Nà Hin

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Hoàng Văn Chung

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Trang A Tú

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Trang A Sênh

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Thào A Dinh

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hoàng Văn Viên

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Trang A Páo

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Hoàng Văn Thưởng

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Ma Văn Nghỉ

		Khuổi Lè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Triệu Văn Quyên

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Trang A Cụa (B)

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Tạ Văn Liu

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Trang A Vừ

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Trang A Páo

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Sùng A Sự

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Sùng A Lư

		Hồng Mú

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Sùng A Là

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Giáo Hiệu có 24 hộ

		 

		 

		24

		

		24

		24

		

		



		d- Xã Bộc Bố

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Ma Văn Quỷ

		Nà Phẩn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Ma Văn S​ơng

		Nà Phẩn

		1

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Nguyễn Thị Liên

		Nà Nghè

		 

		

		

		1

		1

		1

		



		4

		Tô Văn Thành

		Nà Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Chu Thị Hoan

		Nà Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Chu Văn Toán

		Nà Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Hoàng Văn Thiệp

		Nà LấY

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hoàng Văn Chán

		Nà LấY

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Hoàng Thị Đẹp

		Nà LấY

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hà Ngọc Quang

		Nà Coóc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Hoàng Thị Huyền

		Nà Coóc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Tráng A Thè

		Nà Hoi

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hoàng Văn Dinh

		Lủng Pảng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Triệu Phụ Pjao

		Lủng Pảng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Đăng Văn Sai

		Khâu Phảng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Đặng Văn Hìn

		Khâu Phảng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Triệu Thị Dậu

		Khâu Phảng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Đặng Văn Vành

		Khuổi Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Đặng Văn Cao

		Khuổi Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Đặng Thị Kim

		Khâu Đấng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Lý Văn Tiến

		Nà Lẹng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Hoàng Ngọc Kinh

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Hoàng Văn Lừ

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Hoàng Văn Chẹ

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Hoàng Tu Lủ

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Thào Thị Mỵ

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Dương Văn Súa

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Dương Văn Tu

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Triệu Mùi Sinh

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Hoàng Văn Chả

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Dương Văn Páo

		Khâu Vai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Bộc Bố có 31 hộ

		 

		1

		30

		

		31

		31

		1

		



		đ- Xã Xuân La

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Mẻ

		Nặm Nhả

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hoàng Văn Dinh

		Nặm Nhả

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Hoàng Văn Sềnh

		Nặm Nhả

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Đặng Phụ Páo

		Phiêng Coọng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Triệu Văn Dất

		Phiêng Coọng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Hoàng Thổng Cán

		Phiêng Coọng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Triệu Văn Páo

		Phiêng Coọng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Cà Thị Bưởi

		Thôm Mèo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Lý Văn Hoá

		Thôm Mèo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Cà Văn Lý

		Thôm Mèo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Chương Thị Mến

		Thôm Mèo

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Sào Văn Lành

		Khuổi Bốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		La Văn Vừ

		Khuổi Bốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		La Văn Tu (C)

		Khuổi Bốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		La Văn Nủ

		Khuổi Bốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Thào Văn Dẩu

		Khuổi Bốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		thào văn lành

		Khuổi Bốc

		 

		

		

		

		

		

		



		18

		Triệu Minh Slân

		Nà Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Triệu Thị Nái

		Khuổi Khỉ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Triệu Văn Chài (B)

		Khuổi Khỉ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Trình Thị Nhạy

		Cọn Luông

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Triệu Văn Chay

		Lủng Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Đặng Phụ On

		Lủng Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Xuân La có 23 hộ

		 

		 

		23

		

		23

		23

		

		



		e- Xã An Thắng

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đặng Chòi Mềnh

		Khuổi Làng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Đặng Dào Chán

		Khuổi Làng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Hu Văn Xúa

		Khuổi Xỏm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Đặng Văn Mán

		Khuổi Xỏm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Sào Văn Diễn

		Nà Mu

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Lý Văn Man

		Tiến Bộ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Lý Văn Tu

		Tân Hợi

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã an Thắng có 07 hộ

		 

		 

		7

		

		7

		7

		

		



		f- Xã Cổ Linh

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lường Văn Thái

		Bản Sáng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hồ Văn Sinh

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Hoàng Văn Tịnh

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Giàng Văn Quạ

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Giàng Văn Tân 

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Giàng Văn Súa

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Hoàng Văn Páo

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Giàng á Sinh

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Dương Văn Sình

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Giàng Văn Sinh

		Lủng Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Lò Văn Dinh

		Khuổi Trà

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Sùng Văn Câu

		Khuổi Trà

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Lò Văn Dỉa

		Khuổi Trà

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Nông Sằm Thành

		Khuổi Trà

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Thào á Sinh

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Thào á Câu

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Sùng á Dỉa

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Sùng Văn Bằng

		Thôm Niêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Sùng á Và

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Trương á Lềnh

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Dương Văn Toạ

		Thôm Nêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Dương Văn Câu

		Thôm Niêng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Hoàng Văn Hồng

		Lủng Phặc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Lý Văn Mủa

		Lủng Phặc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Mã Văn Bằng

		Nặm Nhì

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Lý Văn Chòi

		Nặm Nhì

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Mã Văn Lương

		Nặm Nhì

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Lý Văn Chiêm

		Nặm Nhì

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Lý Dào Chiêu

		Nặm Nhì

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Sùng á Dỉa

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Giàng Văn Chúng

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Hỗu Văn Kính

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Dương Văn Vàng

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Sùng Văn Quả

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Hoàng Văn Páo

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Hầu Văn Phòng

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Hầu Văn Giàng

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Giàng Văn Dinh

		Cốc Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Hoàng Văn Chu

		Nà Pùng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Triệu Văn Trình

		Nà Pùng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Dương Văn Dí

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Trương Thị dậu

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Dương Thị Vàng

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Dương Văn Dinh

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Lý Văn Dậu

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Hoàng Văn Bằng

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Lý Văn Lầu

		Lủng Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		48

		Hoàng Văn Dũng

		Bản Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		49

		Lý Văn Ky

		Bản Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		50

		Hứa Văn Vừ

		Bản Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		51

		Ma Văn Vinh

		Bản Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		52

		Hứa Văn Hoà

		Bản Cảm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		53

		Hứa Văn cậu

		Bản Cảm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		54

		Thào Văn Man

		Bản Cảm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		55

		Hoàng Văn Pá

		Bản Cảm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Cổ Linh có 55 hộ

		 

		 

		55

		

		55

		55

		

		



		h- Xã Nhạn Môn

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Huy

		Phai Khỉm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Cà Văn Trường

		Phai Khỉm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Chu Văn Thưởng

		Nà Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Cà Văn Kim

		Nà Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Vy Thị Mèo

		Nà Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Chu Văn Tốc

		Nà Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Ma Văn Bảo

		Nà Bẻ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Tạ Văn Phụng

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Đặng Văn Tòng

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Triệu Văn Quang (B)

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Triệu Văn Tịnh

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Triệu Văn Hiến

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Đặng Sành On

		Slam Vè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Sùng A Toạ

		Nặm Khiếu

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Lý A Giàng

		Nặm Khiếu

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Thào A Cụa

		Ngạm Váng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Nông Văn Sông

		Khuổi ỏ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Dương Văn Dinh

		Khuổi ỏ

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Thào A Ninh

		Ngảm Váng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Nhạn Môn 19 hộ

		 

		 

		19

		

		19

		19

		

		



		i- Xã Cao Tân

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lường Văn Thuyền

		Phiêng Puốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Mã Văn Phong

		Phiêng Puốc

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Giàng á Lềnh (A)

		Nà Lài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Giàng á Mánh

		Nà Lài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		La Văn Pênh

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Sằm Văn Dấu

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Hoàng Văn Vàng

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Giáng á Sì

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Hoàng Văn Tu (B)

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Dương Văn Chương

		Chẻ Pang

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Hoàng Văn Ngại

		Cốc Lải

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Chu Văn Tấn

		Cốc Lải

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hoàng Văn Pham

		Bản Pjao

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		14

		Nông Văn Quốc

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		15

		Ma Văn Đồng

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		16

		Nông Văn Lỉnh

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		17

		Mô Văn Giáp

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		18

		Lường Thị Dương

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Hoàng Văn Quân

		Đuông Nưa

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Bàn Thị Chiêu

		Bản Nhàm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		Ngô Văn Sự

		Bản Nhàm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Lường Văn Huế

		Bản Bón

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Hoàng Văn Thoại

		Bản Bón

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Hoàng Thị Nải

		Pù Lườn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Săm Văn Quân

		Pù Lườn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Vàng á Quạ (C)

		Pù Lườn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		La Văn Khyào

		Nà Slia

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Giàng á Hầu

		Nà Slia

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Giàng á Sự

		Nà Slia

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Thào á Mu

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Trương á Và

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Sằm Văn Slênh

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Vàng á Dinh (B)

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Sằm á Chạ

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Lý á Dính

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Vàng á Lũ

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Trương á Giàng

		Nặm Đăm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Giàng Slênh Páo

		Lủng Pạp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Lý á Cậu

		Lủng Pạp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Giàng A Dinh

		Lủng Pạp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Vàng Thị Sía

		Lủng Pạp

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Giàng Văn Câu

		Phiên Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Giàng á Dinh

		Phiên Nghè

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Bàn Văn Hoa

		Mạ Khao

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Lý Văn Nái

		Mạ Khao

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		Nông Văn Phương

		Nà Quạng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Cộng Xã Cao Tân 46 hộ

		 

		 

		46

		

		46

		46

		

		



		k- Xã Nghiên Loan

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Lực

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Hoàng Văn Cảnh

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Lã Văn Uyển

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Hoàng Văn Cụa

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Nông Văn Dủa

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Dương Văn Tú

		Khuổi Muổng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		La Văn Đắc

		Pác Giả

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Lý Văn Thức

		Pác Giả

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		9

		Lý Văn Phụng

		Pác Giả

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Văn Chiều

		Pác Giả

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		11

		Dương Văn Ân

		Bản Nà

		1

		1

		1

		1

		1

		

		



		12

		Đặng Dào Chòi

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		13

		Đặng Dào Quyên

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		14

		Đặng Vần U

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		15

		Hoàng Văn Mấn

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		16

		Cà Thị Nga

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		17

		Hà Thị Sông

		Bản Nà

		 

		1

		1

		1

		1

		

		



		18

		La Văn Chân

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		19

		Hoàng Văn Anh

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		20

		Dương Văn Cụa

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		21

		La Văn Sinh

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		22

		Hoàng Văn Pá

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		23

		Ngô Văn Na

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		24

		Nông Văn Cụa

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		25

		Hầu Văn Dinh

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		26

		Mùng Văn Huynh

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		27

		Hoàng Văn Trường

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		28

		Nông Văn Pá

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		29

		Nông Văn Sự

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		30

		Hoàng Văn Khảo

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		31

		Triệu Mùi Phấy

		Nặm Vằm

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		32

		Vương Văn Biên

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		33

		Vương Văn àn

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		34

		Lý Văn Tụ

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		35

		Nông Thị Yên

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		36

		Nông Văn Cường

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		37

		Nguyễn Văn Thuận

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		38

		Vương Văn Sơn

		Khau Nèn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		39

		Cà Thị Đẹp

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		40

		Nông Thị Hà

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		41

		Lý Văn Hoàn A

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		42

		Mã Thị Bời

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		43

		Đinh Văn Hoanh

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		44

		Bùi Thị Hồng

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		45

		Cà Thị Khoa

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		46

		La Thị Và

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		47

		Lý Văn Chấn

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		48

		Giang Văn Thạch

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		49

		Lý Văn Huy

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		50

		Mã Văn Tiệu

		Pác Liển

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		51

		Triệu Mình Phin

		Nà Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		52

		Nguyên Lô Bộ

		Nà Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		53

		Hoàng Văn Tuyến

		Nà Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		54

		Hoàng Nông V​ợng

		Nà Vài

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		55

		Triệu Kim Chìu

		Khuổi Thao

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		56

		Lường Văn Lộc

		Khuổi Phay

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		57

		Hoàng Văn Minh

		Khuổi Phay

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		58

		Sằm Văn Lỉu

		Khuổi Phay

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		59

		Lý Văn Sán

		Khuổi Phay

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		60

		Đăng Văn Diễn

		Khuổi Tuốn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		61

		Phùng Mùi Pham

		Khuổi Tuốn

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		62

		Lý Văn Eng

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		63

		Giàng Văn Lý

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		64

		Mùng Thị Lô

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		65

		Lý La Bằng

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		66

		Bùi Văn Thịnh

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		67

		Hoàng Văn Dất

		Bản Đính

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		68

		ma văn vèng

		Bản Đính

		 

		

		

		

		

		

		



		69

		Lý Văn Sâu

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		70

		Hoàng Văn Vàng B

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		71

		Hoàng Thị Muổng

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		72

		Lý Văn Dê

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		73

		Đặng Văn Pham

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		74

		Phùng Văn Tiến

		Khuổi ún

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		75

		Dương Tu Chẹ

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		76

		Dương Văn Vè A

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		77

		Lý Văn Pá

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		78

		Hù Văn Cụa

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		79

		Hoàng Văn Sùng

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		80

		Triệu Trều Phâu

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		81

		Triệu Văn Pham

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		82

		Dương Văn Pá

		Phia Đeng

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		83

		Dương Văn Pá A

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		84

		Dương Gằn Pá

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		85

		Lý Lềnh Pá

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		86

		Dương Văn L ầu

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		87

		Thào Văn Súa

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		88

		Hoàng Văn Lự

		Nà Phai

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		89

		Hoàng Văn Sa

		Khâu Tậu

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		90

		Hoàng Văn Mù

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		Công xã Nghiên Loan 90 hộ

		1

		90

		10

		90

		90

		

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng huyện Pác Nặm có 410 hộ

		 

		2

		408

		10

		410

		410

		2

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		VII. HUYỆN BẠCH THÔNG 

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		a- Xã Phương Linh

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Thắng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đinh Quang Vui

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Thị Cương

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Chu Thị Tuyết

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Công xã Phương Linh 04 hộ

		

		

		

		

		

		

		

		



		b- Xã Quang Thuận

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguyễn Thị Lường

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		2

		Lưu Đình Hoan

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nguyễn Đức Bảo

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		4

		Đinh Thị Bình

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Lưu Đình Hoạt

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Tiến Thành

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Công xã Quang Thuận 06 hộ

		 

		4

		

		6

		

		

		



		c- Xã Vi Hương

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Ngọc Văn Tương

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nguyễn Thị Mơ

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		3

		Lý Thị Tường

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Tiến Thanh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Sinh Phú

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Triệu Sinh Giàng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Phùng Đức Thuần

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hà Thị Nguyện

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Nguyễn Đình Đảo

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Dương Thị Dinh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Long Văn Quế

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Nguyễn Thị Phúc

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Hoàng Văn La

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Vi Văn Lường

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Nguyễn Đức Minh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Vi Hương 15 hộ

		 

		 

		14

		

		15

		

		

		



		d- Xã Mỹ Thanh

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Hữu Lâm

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Bàn Văn Học

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Chẩy

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Thị Mụi

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Thị Tam

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Văn Y

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Bàn Thị Tiên

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Triệu Văn Tuấn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Triệu Kim Vinh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Triệu Sinh Phượng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Vũ Đình Soạn

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		12

		Ngô Xuân Đài

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		13

		Hoàng Văn An

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hứa Văn Thông

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hoàng Văn Huế

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nguyễn Phúc Quận

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Nguyễn Tiến Tứ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hoàng Văn Ninh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Nông Văn Thắng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Nông Văn Chú

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Mỹ Thanh 20 hộ

		 

		 

		19

		

		20

		

		

		



		e- Xã Quân Bình

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Thiết Kế

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Hứa Phúc Sằm

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Chu Văn Dụ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Vương Văn Kinh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Vi Văn Luận

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hà Thiêm Hoá

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Mã Văn Pao

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Quân Bình 07 hộ

		 

		 

		7

		

		7

		

		

		



		f- Xã Đôn Phong

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Cao Thịnh Nhập

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Bàn Văn Lâm

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Văn Thông

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Văn Từ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Văn Thuấn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Tiến Biền

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Đặng Xuân Trường

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Bàn Thị Hường

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Chu Văn Sếnh

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Bàn Tiến Toàn

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		Lý Văn Sinh

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		12

		Đặng Van Nhậy

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		13

		Hứa Thanh Bình

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Đôn Phong 13 hộ

		 

		 

		13

		

		13

		5

		

		



		g- Xã Nguyên Phúc

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đoàn Văn Xuyến

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Thẩm Văn Tâm

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Thị Trang

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Lường Đức Bảy

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Đặng Văn Xuân

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Vy Văn Thuyên

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		7

		Vương Văn Nguyên

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Vương Văn Bình

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Trương Công Đích

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		10

		Hoàng Kim Thu

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng Xã Nguyên Phúc 10 hộ

		 

		 

		10

		

		10

		5

		

		



		h- Xã Cẩm Giàng

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguyễn Thị Tỵ

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Cẩm Giàng 01 hộ

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		i- Xã Sỹ Bình

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lưu Xuân Xô

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đinh Thiện Vương

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Lộc Văn Chấn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Đinh Quang Thường

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Lã Xuân Thuỷ

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		6

		Lộc Thị Hàn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Vương Văn Thà

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		8

		Hoàng Văn Khánh

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		9

		Hoàng Thị Sửu

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lường Văn ấn

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		11

		BàN Thi Dến

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Sỹ Bình 11 hộ

		 

		 

		11

		

		11

		5

		

		



		j- Xã Hà Vị

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Nông Văn Kiên

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lý Văn Tiệp

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Chu Văn Tôn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Đức Dục

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Lý Văn Thuyền

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Văn Théng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Phùng Văn Sang

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hà Cát Côn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Thiêm Huấn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Bế Thị Kiển

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã hà Vị 10 hộ

		 

		 

		10

		

		10

		

		

		



		l- Tân Tiến

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Hạ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Vương Thị Hén

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Trần Văn Nam

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		4

		Đinh Văn Đức

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Vũ Văn Duy

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		6

		Nông Văn Xuân

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Tiến Thống

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Tân Tiến 07 hộ

		 

		 

		5

		

		7

		

		

		



		k- Xã Lục Bình

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Triệu Thị Hợi

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đinh Thị Định

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Ngô Văn Đức

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Hà Thị Sắc

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		La Thị Huệ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lê Thị Mần

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Đinh Văn Định

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Mã Văn Dy

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Long Văn Đội

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Nông Văn Đằng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hà Văn Canh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Lê Thị Tanh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Bế Sỹ Ân

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Thị Đài

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Đàm Thị Nghinh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Văn Giăng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Bế Thị ất

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Nông Thị Bỏng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Chu Thị Nguyên

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Long Văn Kim

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Tố

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Vũ Thị Bình

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		23

		Triệu La Sáng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Triệu La Kiên

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Nông Thị Vân

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Trương Văn Đức

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Triệu Thị Nở

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Bế Ngọc Anh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Lộc Thị Hành

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Lường Văn Đệ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Lục Bình 30 hộ

		 

		 

		29

		

		30

		

		

		



		n- Vũ Muộn

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đinh Thị Oai

		 

		 

		

		

		1

		1

		

		



		Cộng xã Vũ Muộn 30 hộ

		 

		 

		

		

		1

		1

		

		



		m- Xã Tú Trĩ

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Chu Minh Dịch

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Hà Văn Dũng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Luân Văn Thông

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Văn Kế

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hoàng Văn Miên

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hoàng Văn Thế

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Văn Hùng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Văn Bảng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Lực

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Huấn

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Nông Văn Thắng

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hoàng Văn Oanh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Phạm Văn Hải

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		14

		Đinh Văn Thuỳ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hoàng Văn Huyến

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Văn Hoan

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hứa Văn Tiều

		 

		 

		

		

		1

		

		

		



		18

		Hoàng Văn Danh

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Lý Thị Hương

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		La Văn Nghiêm

		 

		 

		18

		

		20

		

		

		



		Cộng xã Tũ Trĩ 20 hộ

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		l- Xã Cao Sơn

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		1

		Hoàng Văn Sơn

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		2

		Triệu Phúc Lâm

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		3

		Triệu Tài Bảo

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		4

		Bàn Hữu Thanh

		 

		 

		1

		

		1

		1

		

		



		5

		Hoàng Kim Tặng

		 

		 

		5

		

		5

		5

		

		



		Cộng Xã Cao Sơn 05 hộ

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		o- Xã Dương Phong

		Không có

		 

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		p- TT Phủ Thông

		Không có

		 

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng huyện Bạch Thông 160 hộ

		 

		 

		149

		

		160

		21

		7

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		VIII. HUYỆN CHỢ MỚI

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		a - Xã Như Cố

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lưu Văn Luyến 

		Nà Tào

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lục Văn Thượng 

		Nà Tào

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		La Văn Huyền 

		Nà Tào

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Hà Văn Cao 

		Nà Tào

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Dương Văn Luận 

		Bản Quất

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lường Đình Hậu 

		Nà Roòng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Dương Thị Tuyền 

		Nà Roòng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Trần Thị Nam 

		Nà Roòng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Lưu Văn Xuân 

		Nà Chào 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lường Đình Thọ 

		Nà Chào 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Dương Thị Hương 

		Nà Chào 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Dương Văn Chiến 

		Nà Chào 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Đặng Nguyên Chu 

		Khuổi Chủ

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Trần Tiến Ngân 

		Khuổi Chủ

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Trần Thị Thuý 

		Khuổi Chủ

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Bế Văn Páo 

		Khuân Bang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hà Văn Chưởng 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hà Thị Thuận 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Hà Thị Ngân 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Hà Văn Dung 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Hà Văn Thảo 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Dương Văn Phong 

		Bản Cầy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Triệu Thị Hồng 

		Nà Luống

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Đặng Nguyên Hoà 

		Nà Luống

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Đặng Nguyên Đường 

		Nà Luống

		 

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Lý Quý Chiến 

		Nà Luống

		 

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Đặng Nguyên Tiến 

		Nà Luống

		 

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Triệu Văn Long 

		Khuổi hóp

		 

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Lý Sinh Mạn

		Bản n​a 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Như Cố 29 hộ

		 

		 

		29

		

		29

		

		

		



		b - Xã Yên Hân

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Văn Công 

		Trà lấu

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Phan Văn Khoát 

		Nà làng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Ma Thị Thong 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Ma Văn Hoà 

		Nà đon

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Ma Văn Tuệ 

		Chợ tinh 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Trần Thị Thuận 

		Nà giáo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Ma Văn Hiển 

		Chợ tinh 2 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Phan Thị Cúc

		Chợ tinh 2 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Yên Hân 08 hộ

		 

		1

		8

		

		8

		

		

		



		c - Xã Mai Lạp

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Văn Nhạ 

		Bản pá

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Triệu Văn Nhoàn 

		Khau ràng

		 

		

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Văn Huấn 

		Khau ràng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Dương Văn Dần 

		Khau ràng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Lý Tiến Giang 

		Khau ràng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Trần Văn Điển

		Khau ràng

		 

		

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Văn Hinh 

		Khau tổng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hà Văn Doanh 

		Khau tổng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Nông Thị Phân 

		Khau tổng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Đặng Văn Hà

		Nà điếng

		 

		

		

		1

		

		

		



		11

		Hoàng Văn Khánh 

		Nà điếng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Nguyễn Đình Bắc

		Nà điếng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Trần Văn Hạ 

		Bản rả 

		 

		

		

		1

		

		

		



		14

		Trần Văn Hiển 

		Bản rả 

		 

		

		

		1

		

		

		



		15

		Nông Văn Chừn 

		Bản rả 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Văn Học 

		Bản rả 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Dương Thị Léng 

		Bản rả 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Dương Văn Thiệp 

		Bản rả 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Triệu Văn Sính 

		Tổng vụ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Lý Văn Dâm 

		Tổng vụ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Mai Lạp 20 hộ

		 

		 

		15

		

		20

		

		

		



		d - Xã Cao Kỳ

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Hữu Thành 

		Khau Lồm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Hoàng Hữu Đường

		Phiêng câm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hoàng Thông Lâm 

		Phiêng câm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Bàn Sinh Mạo 

		Tân Minh 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Văn Phin 

		Hành KHiến 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		TrÇn Ngäc Đ×nh 

		Công Tum 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nguyễn Thị Bích 

		Công Tum 

		 

		

		

		1

		

		

		



		8

		Lý Thị Phận 

		Nà Cà II 

		 

		

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Quảng Hiện 

		Nà Cà II 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hà Thị Văn 

		Nà Cà II 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hà Quảng Khuyến 

		Nà Cà II 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Trần Trung Thông 

		Nà Cà II 

		 

		

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Văn Tòng 

		Tổng tàng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Triệu Văn Tú 

		Tổng tàng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Lường Văn Tiến 

		Bản Phố 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Hoàng Văn Trọng 

		Bản Phố 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Dương Hà Long 

		Bản Phố 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Ninh Ngọc Vinh 

		Bản Phố 

		 

		

		

		1

		

		

		



		19

		Nông Thị Thái 

		Hua Phai 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Hoàng Văn Trần 

		Hua Phai 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Ninh Thị Huệ 

		Chộc Toòng 

		 

		

		

		1

		

		

		



		22

		Nông Văn Vận 

		Chộc Toòng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Tạ Dình Quảng

		Chộc Toòng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Cao Kỳ 23 hộ

		 

		 

		18

		

		23

		

		

		



		e - Xã Thanh Bình

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Văn Nghị 

		Khuổi nhàu 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Hà Thế Khôi 

		Khuổi nhàu 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Văn Thành 

		Khuổi nhàu 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Tạ Thị Thoa 

		Khuổi nhàu 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hà Thị Xuyến 

		Cốc po

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Nguyễn Văn Nhuận 

		nà Chiêm 

		 

		

		

		1

		

		

		



		7

		Long Văn Quỳnh 

		Khuổi tai

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Trần Đình Trọng

		Khuổi tai

		 

		

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Văn Tuân 

		Khuổi tai

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Đinh Kim Xuyên

		Nà Nâm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Triệu Sinh Hương 

		Khuổi lót 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Nông Văn Vi 

		Nà Ba

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Lê Thị Hợi 

		Bản chàng

		 

		

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thanh Bình 13 hộ

		 

		 

		10

		

		13

		

		

		



		f - Xã Tân Sơn

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Bàn Hữu Trái 

		Nặm dất

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Tân Sơn 01 hộ

		 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		g - Xã Hoà Mục

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lã Thị Mít 

		Bản vọt

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Lý Văn thăng 

		Bản vọt

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Thị Đẹp 

		Nà tôm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Mạn Văn Thế 

		Nà tôm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hà Thị Chì 

		Nà tôm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Bàn hữu Thành 

		Khuổi nhàng 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Hữu Học 

		Bản chang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Hữu Giáp 

		Bản chang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Âu Đình Điền 

		Bản chang 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hà Tạ Bến 

		Bản chang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Lèng Văn Chung 

		Bản chang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hoàng Hữu Huân 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Âu Đình Đề 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Hữu Sự 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Âu Đình Toàn 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Hoàng Hữu Huy 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Âu Đình Thánh 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Âu đình khoa 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Hoàng Thị Thyền 

		Bản đồn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Dương Văn Ngoan 

		Bản giác

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Triệu Kim Mạn 

		Mỏ khang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Triệu Phúc Giang 

		Mỏ khang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Bàn Hữu Nhân

		Mỏ khang 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Hoà Mục 23 hộ

		 

		1

		23

		

		23

		

		

		



		h - Thanh Vận

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hà Đữc Ngự 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nguyễn Đình Tiểu 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Thị Mơ 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Nông Văn Tuý 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Nông Văn Tường 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Nông Văn Bắc 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nông Văn Ư

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Nông Văn Giềng 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Đức Hiện 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hà Đức Thanh 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Nông Văn Giang 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Nguyễn Đình Thức 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Nông Văn Khang 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hà Đức Ang 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Nông Văn Nguyện 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Hà Đức Biển 

		Khau chủ 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hà Đức Hữu 

		Nà Kham 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hà Đức Dân 

		Nà Kham 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Phạm Thị Hường 

		Nà Kham 

		 

		

		

		1

		

		

		



		20

		Bùi Thị Hiền 

		Nà Kham 

		 

		

		

		1

		

		

		



		21

		Hà Đức Ngoàn 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Lý Văn Ngợi 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Lý Mạnh Thắng 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Hà Đức Khánh 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Hà Cát Đàm 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Hà Hữu Doanh 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Lý Văn Luỵ

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Lý Văn Thược 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Hà Văn Nguyên 

		Phiêng khảo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Nguyễn Đình Tựu

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Nguyễn Đình Tung 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Đinh Thị Chọi 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Nông Thanh Huân 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Phùng Đức Lê 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Nguyễn Đình Tuyến 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		36

		Nguyễn Đình Dong 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Lèng Thị Hoanh 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		38

		Nguyễn Đình Toản 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Hoàng Hữu Thông 

		Nà đon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		40

		L​ờng Văn Tuân 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Nguyễn Đình Thanh 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Hoàng Hữu Lộc 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Phùng Văn Bừu 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		44

		Nông Văn Xuyến 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		45

		Hoàng Hữu Luyến 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		46

		Lường Văn Tuân 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		47

		Nông Văn Chỉ 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		48

		Nguyễn Đình Bấy 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		49

		Hoàng Lưu Toàn 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		50

		Bế Thị Vinh 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		51

		Dương Thị Chầm 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		52

		Trần Duy Cát 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		53

		Lường Thị Vân 

		Nà rẫy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		54

		Hà Thị Phương 

		Nà chúa 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		55

		Triệu Thị Thắc 

		Pá lải 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		56

		Phùng Đức Thạch 

		Pá lải 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		57

		Lộc Thị Cúc 

		Pá lải 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		58

		Phùng Đức Dương 

		Quan làng I 

		1

		1

		

		1

		

		

		



		59

		Lường Văn Nhân 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		60

		Đinh Văn Đâu 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		61

		Lường Văn Liên 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		62

		Đinh Văn Uyển 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		63

		Lèng Văn Ninh 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		64

		Đinh Văn Thoả 

		Quan làng I 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		65

		Hà Văn Cảnh 

		Bản Pjịo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		66

		Hà Đức Nhơn 

		Bản Pjịo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		67

		Hà Đức Huynh 

		Bản Pjịo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		68

		Hà Đức Lộc 

		Bản Pjịo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		69

		Hà Văn Hưởng 

		Bản Pjịo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		70

		Nông Thị Vai 

		Quan làng II

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thanh Vận 70 hộ

		 

		3

		68

		

		70

		

		

		



		i - Yên Đĩnh

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lý Quý Dũng 

		Làng dao 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đặng Quý Đức 

		Nà mố 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nguyễn Thị Thuỷ 

		Nà mố 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Ma Văn Tung 

		Bản tèng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Lục Văn Dương 

		Nà khon 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Lý Thị Va 

		Suối hón 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Dương Ngọc Tú 

		Pắc San 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Khau Văn Cường 

		Pắc San 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Hường 

		 Yên Đĩnh 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Yên Đĩnh 09 hộ

		 

		 

		9

		

		9

		

		

		



		k - Xã Thanh Mai

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đinh Văn Hoà 

		Nà pài 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nguyễn Văn Thành 

		Nà pài 

		 

		

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Văn T​ờng 

		Nà pài 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Lý Văn Pấu 

		Nà pài 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hà Thị Dung 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hà Đức Thắng 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nguyễn Văn Việt 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Lê Thị Téo 

		Nà pẻn

		 

		

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Văn Phiắm 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Nông Văn Tuy 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hà Văn Ly 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hà Thanh Quảng 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Hà Minh Giang 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Lưu Văn Thiện 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hà Văn Đốc 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nông Văn Tiều 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hà Thị Đối 

		Nà pẻn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hà Văn TháI 

		Bản Phát

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Dương Văn Bộ 

		Bản Phát

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Nông Văn Đại 

		Bản Phát

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Vũ Thị Hoa 

		Bản Tý

		 

		

		

		1

		

		

		



		22

		Trần Thị Lan 

		Bản Tý

		 

		

		

		1

		

		

		



		23

		Lèng Văn Cường 

		Bản Tý

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Nguyễn Thị Loa 

		Bản Tý

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Hà Đức Hiển 

		Bản Tý

		 

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Lường Văn Hằng 

		Bản jải

		 

		1

		

		1

		

		

		



		27

		Lường Văn Khanh 

		Bản jải

		 

		1

		

		1

		

		

		



		28

		Đinh Quang Lê 

		Bản jải

		 

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Đinh Quang Thành 

		Bản jải

		 

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Hà Đức Rị 

		Nà Vàu

		 

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Hà Đức Sáng

		Nà Vàu

		 

		1

		

		1

		

		

		



		32

		Hà Đức Phốt 

		Nà Vàu

		 

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Trần Thị Hiền 

		Nà Vàu

		 

		

		

		1

		

		

		



		34

		Nguyễn Phúc Vĩ 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Nông Tiến Độ 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		36

		Hà Đức Trình 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Hà Đức Tứ

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		38

		Ma Văn Tuân 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Hà Đức Vĩnh 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		40

		Hà Thị nình 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Hà Đức Uý 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Hà Trường Giang 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Triệu Văn Báo 

		Trung tâm 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		44

		Hà Minh Kiên 

		Bản KéO

		 

		1

		

		1

		

		

		



		45

		Trần Văn Lâm 

		Bản KéO

		 

		1

		

		1

		

		

		



		46

		Hà Nhân Định 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		47

		Dương Văn Khanh 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		48

		Dương Văn Huy 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		49

		Dương Văn Giao 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		50

		Hà Đức Tiến 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		51

		Vũ Đình Dũng 

		Roỏng Tùm

		 

		

		

		1

		

		

		



		52

		Hà Đức Thiện 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		53

		Hoàng Văn Hiếu 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		54

		Dương Văn Dung

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		55

		Dương Văn Hùng 

		Roỏng Tùm

		 

		1

		

		1

		

		

		



		56

		Đặng Văn Tiến 

		Khuổi Rẹt

		 

		1

		

		1

		

		

		



		57

		Hoàng Văn Thiềm 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		58

		Lý Tài Phúc 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		59

		Hoàng Kim Quý 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		60

		Hoàng Nguyên Hoà 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		61

		Hoàng Nguyên Long 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		62

		Phạm Thị Xuyến 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		63

		Hoàng Thông Phúc 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		64

		Hoàng Nguyên Kim 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		65

		Bàn Phúc Tài 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		66

		Lý Văn Tình 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		67

		Lý Tài Lưu 

		Khuổi Dạc

		 

		1

		

		1

		

		

		



		68

		Trần Thị Hằng 

		Khuổi Phấy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		69

		Trần Văn Trình 

		Khuổi Phấy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		70

		Trần Văn Thắng 

		Khuổi Phấy

		 

		1

		

		1

		

		

		



		71

		Nguyễn Văn Đảo 

		Bản Pá 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Thanh Mai 71 hộ

		 

		 

		66

		

		71

		

		

		



		l - Xã Nông Thịnh

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguyễn Văn Hoan 

		Nà ó

		 

		

		

		1

		

		

		



		2

		Hoàng Quốc Doanh 

		Nà ó

		 

		

		

		1

		

		

		



		3

		Hà Văn Phùng 

		Cảm Lẹng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Bùi Thị Tham 

		Cảm Lẹng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hà Văn Cang 

		Nà Giảo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hà Văn Hợp 

		Nà Đeo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Ma Thị TươI 

		Nà Đeo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Phạm Thị Huê 

		Nà Đeo

		 

		

		

		1

		

		

		



		9

		Hà Thị Đào 

		Nà Đeo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hà Đức Viết 

		Nà ngài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hà Văn Hậu 

		Nà ngài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Hà Tiến Dương 

		Nà ngài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Nông Thịnh 12 hộ

		 

		 

		9

		

		12

		

		

		



		m - Xã Nông Hạ

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Đặng Nguyên Nhất 

		Nà Quang

		 

		

		

		1

		

		

		



		2

		Đặng ý Nhà 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Lý Tài Lâm 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Thị Hợp 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Hoàng Tiến Văn 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Bàn Kim Ton 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Phùng Thành Sinh 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Nguyễn Văn Hội 

		Nà Quang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Nguyễn VănThi 

		Khe Thuổng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Lôc Văn Sáu 

		Khe Thuổng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hà Văn Thạch 

		Nà Cắn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Phùng Văn Lô 

		Nà Cắn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Chu Thị Hoà 

		Nà Cù 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Đinh Thị Bành 

		Nà Cù 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Hà Ngọc Tùng 

		Cao Thanh

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Hà Văn Viện 

		Cao Thanh

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hà Văn Thọ 

		Cao Thanh

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Đinh Khắc Tuân 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Hà Thị Phúc 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Lường Văn Phát 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Đinh Lâm Thoát 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Lường Văn Tiến 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Đinh Khắc Biểu 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Hoàng Văn Hân 

		Reo Dài

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Nguyễn Văn Trần 

		Sáu Hai 

		 

		

		

		1

		

		

		



		26

		Nguỹên Thị Anh 

		Sáu Hai 

		 

		

		

		1

		

		

		



		27

		Trần Thị Ninh 

		Nà Bản 

		 

		

		

		1

		

		

		



		28

		Lý Văn Đại 

		Nà Bản 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		29

		Đinh Khắc Hoãn

		Nà Bản 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		30

		Đinh Thị Phương 

		Nà Bản 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		31

		Vũ Ngọc Phong 

		Nà Mẩy 

		 

		

		

		1

		

		

		



		32

		Hà Ngọc Ngô 

		Nà Mẩy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		33

		Nguyễn Văn Tấn 

		Nà Mẩy 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		34

		Hà Thị Nhiệu 

		Bản Tết

		 

		1

		

		1

		

		

		



		35

		Đoàn Văn Tuyến 

		Xí Nghiệp 

		 

		

		

		1

		

		

		



		36

		Ngô Thị Hồng 

		Khe Thỉ 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		37

		Ngô Văn Tiệu 

		Khe Thỉ 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		38

		Hoàng Thị Mùi 

		Khe Thỉ 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		39

		Ngô Văn Trắng 

		Khe Thỉ 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		40

		Trần Văn Quý 

		Khe Thỉ 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		41

		Trần Văn Dung 

		Khe Thỉ 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		42

		Trần Văn Đồng 

		Khe Thỉ 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Trần Thị Thành 

		Khe Thỉ 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Nông Hạ 43 hộ

		 

		 

		37

		

		43

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Hoàng Thị Liều 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Triệu Hữu Đạo 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Triệu Hữu Thơm 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Triệu Hữu Hán 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Triệu Hữu Chi 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Hứa Văn Huấn 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nông Thị Eng 

		Bản Rịa

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Hoàng Phúc Báo 

		Thái Lạo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Bàn Hữu Hà 

		Thái Lạo

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Ma Văn Hùng 

		Nà riền 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Ma Văn Toán 

		Nà riền 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Triệu Hữu Chiêm 

		Khuổi thây

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Triệu Tiến Vinh 

		Khuổi thây

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Hoàng Văn Định 

		Khuổi thây

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Ma Thị L​ợng 

		Nặm lìn

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Đặng Văn Thìn 

		Nà hoạt 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Lường Văn Tuân 

		Nà hoạt 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Hoàng Văn Vệ 

		Nà hoạt 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		19

		Ma Văn Nghị 

		Bản tám

		 

		1

		

		1

		

		

		



		20

		Lý Văn Phúc 

		Bản cháo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Lý Hữu Lợi 

		Bản cháo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		22

		Bàn Văn Học 

		Bản cháo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Triệu Thị Cầu (B)

		Bản cháo 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Ma Văn Độ 

		Phiêng dường 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Nguyễn Văn Thảo 

		Nà pạn 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		26

		Ma Văn Biên 

		Phiêng lầu 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Yên Cư 26 hộ

		 

		 

		26

		

		26

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguyễn Trọng Tình 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nguyễn Trọng Dưỡng 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nguyễn Trọng Hùng 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Nguyễn Trọng Mạnh 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Nguyễn Trọng Dũng 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Nguyễn Trọng Hậu 

		Tài Chang

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nguyễn Trọng Hùng 

		Đon Cột

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Nguyễn Đình Quân 

		Thôm bó 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		9

		Nguyễn Thị Doan 

		Khuôn tắng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Nguyễn Thị Tình 

		Khuôn tắng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Ma Văn Xá 

		Khuôn tắng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Lý Văn Tâm 

		Khuôn tắng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Nguyễn Đình Dần 

		Thôm thoi 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		14

		Ma Thị Phận 

		Bản mới 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Ma Văn Bình 

		Bản mới 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		16

		Nguyễn Thị Ngân 

		Bản mới 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Nguyễn Văn Khoái 

		Nà mố

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Bình Văn 17 hộ

		 

		 

		17

		

		17

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		1

		Lưu Văn Quỳnh 

		Bản đén 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nguyễn Thị Đôi

		Bản đén 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Dương Thị Hoàn 

		Bản đén 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Ma Văn Thụ 

		Bản đén 1

		 

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Dương Thị Trình 

		Bản đén 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Ma Thị Tuyết 

		Bản đén 2

		 

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Hà Văn Dũng 

		Bản nhuần 1 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Phạm Thị Nhuận 

		Bản nhuần 1 

		 

		

		

		1

		

		

		



		9

		Hoàng Văn Thắng 

		Bản nhuần 2 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Hoàng Văn Yên 

		Bản nhuần 2 

		 

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Hoàng Thị Thơm 

		Con Kiến

		 

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Lưu Văn Huy

		Con Kiến

		 

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Lưu Văn Bàn 

		Con Kiến

		 

		

		

		1

		

		

		



		14

		Phạm Đức Tựu

		Con Kiến

		 

		

		

		1

		

		

		



		15

		Lê Văn Minh 

		Nà Lằng

		 

		

		

		1

		

		

		



		16

		Hoàng Văn Thịnh 

		Nà Lằng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		17

		Hoàng Văn Thụ 

		Nà Lằng

		 

		1

		

		1

		

		

		



		18

		Lê Văn Riệm 

		Nà Choọng

		 

		

		

		1

		

		

		



		19

		Nguyễn Thị Đại 

		Nà Choọng

		 

		

		

		1

		

		

		



		20

		Nguyễn Thị Đỗ 

		Cửa Khe

		 

		

		

		1

		

		

		



		21

		Hoàng Văn Mão 

		Cửa Khe

		 

		

		

		1

		

		

		



		22

		Vi Văn Hùng 

		Cửa Khe

		 

		1

		

		1

		

		

		



		23

		Thành Thị Quý 

		Cửa Khe

		 

		

		

		1

		

		

		



		24

		Hoàng Văn Lương 

		Cửa Khe

		 

		

		

		1

		

		

		



		25

		Đặng Thị Thuỷ 

		Đèo vai 1

		 

		

		

		1

		

		

		



		26

		Hà Thị Thiền 

		Đèo vai 1

		 

		

		

		1

		

		

		



		27

		Dương Thị Tý 

		Đèo vai 1

		 

		

		

		1

		

		

		



		28

		Nịnh Thị Nhanh 

		Đèo vai 1

		 

		

		

		1

		

		

		



		29

		Nguyễn Văn Quân 

		Đèo vai 1

		 

		

		

		1

		

		

		



		30

		Lường Đình Lưu 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		31

		Nguyễn Văn Cao 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		32

		Nguyễn Thị Ninh 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		33

		Đặng Văn Dũng 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		34

		Lường Thị Yên 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		35

		Lường Thị Ninh 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		36

		Phạm Văn Dương 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		37

		Nguyễn Văn Đức 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		38

		Lường Thị Lương 

		Đèo vai 2

		 

		

		

		1

		

		

		



		39

		Hoàng Thị Lý 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		40

		Hoàng Văn Bát 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		41

		Dưương Văn Vương 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		42

		Dương Văn Anh 

		Làng Chẽ

		 

		1

		

		1

		

		

		



		43

		Dương Văn Đệ 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		44

		Hoàng Văn Nãi 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		45

		Dương Văn Dao 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		46

		Bùi Văn Thắng 

		Làng Chẽ

		 

		1

		

		1

		

		

		



		47

		Hoàng Văn Toàn 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		48

		Lường Thị Thự 

		Làng Chẽ

		 

		

		

		1

		

		

		



		49

		Kiều Văn Hà 

		Làng Điền

		 

		

		

		1

		

		

		



		50

		Ma Văn Vượng 

		Làng Điền

		 

		1

		

		1

		

		

		



		51

		Ma Thế Long 

		Làng Điền

		 

		1

		

		1

		

		

		



		52

		Dương Văn Quyết 

		Làng Điền

		 

		

		

		1

		

		

		



		53

		Hoàng Trung Giáng 

		Làng Điền

		 

		

		

		1

		

		

		



		54

		Dương Văn Tuyên 

		Làng Điền

		 

		

		

		1

		

		

		



		55

		Lộc Văn Hoạch 

		Làng Điền

		 

		1

		

		1

		

		

		



		56

		Ma Thị Huế 

		Làng Điền

		 

		1

		

		1

		

		

		



		57

		Lý Văn Vang 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		58

		Hoàng Văn Lý A 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		59

		Hoàng Văn Lý B 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		60

		Triệu Xuân Lý 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		61

		Hoàng Thị Lý 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		62

		Lý Thị Sinh 

		Đồng Luông

		 

		1

		

		1

		

		

		



		Cộng xã Quảng Chu 62 hộ

		 

		 

		27

		

		62

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng huyện Chợ Mới 427 hộ

		 

		5

		363

		

		427

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng toàn tỉnh 2.413 hộ

		 

		19

		2318

		109

		1971

		1016

		9

		






